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Bài 16. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC 
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời lượng: 3 tiết (từ tiết 50 đến tiết 52)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ hoặc học liệu điện tử thí nghiệm) khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid,...
- Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au).
- Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
2. Về năng lực
2.1.  Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động  tìm kiếm thông tin, đọc SGK, quan sát thí nghiệm, giải thích các hiện tượng liên quan đến mức độ hoạt động hoá học của kim loại.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
2.2.  Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được dãy hoạt động hoá học. Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát và tiến hành được các thí nghiệm nhận xét, rút ra được có phản ứng xảy ra hay không, xảy ra với mức độ như thế nào trên cơ sở dãy hoạt động hoá học.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích đượcứng dụng thực tiễn của kim loại và vận dụng kiến thức đã học biết cách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ các đồ dùng làm bằng chất liệu kim loại trong cuộc sống.
3. Về phẩm chất
-  Chăm chỉ: chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
-  Trách nhiệm: chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi làm việc nhóm.
- Trung thực khi báo cáo kết quả thí nghiệm.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy chiếu, bảng nhóm;
- Các hình ảnh, video thí nghiệm theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại Ag và Cu       
+ Hóa chất: Dung dịch AgNO3  2%, Dây đồng.
+  Dụng cụ: Ống nghiệm, Panh.
- Khảo sát phản ứng của kim loại Mg, Fe, Cu với dung dịch acid 
+  Hóa chất:  Đinh sắt, dây đồng, Magnesium dung dịch HCl ( 0,5 M).
+  Dụng cụ:  2 ống nghiệm.
- Khảo sát phản ứng của các kim loại Na, Fe, Cu với nước
+  Hóa chất:  1 mẩu kim loại natri bằng hạt đậu xanh. Đinh sắt. Dây đồng.
+  Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh đựng nước, 2 ống nghiệm đựng nước được đánh số.
Lưu ý: Nên dùng giấy nhám đánh sạch bề mặt đinh sắt và dây đồng trước khi làm thí nghiệm.
- Phiếu học tập
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 1
So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại Ag và Cu
1.Kết quả
	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho Cu dung dịch AgNO3
	
	


2. Thực hiện các yêu cầu sau: So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại đồng và bạc. Giải thích.
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 2
Khảo sát phản ứng của Mg, Fe, Cu với dung dịch acid
1.Kết quả
	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho Magnesium tác dụng dung dịch HCl
	
	

	2
	Cho Fe tác dụng dung dịch HCl
	
	

	3
	Cho Cu tác dụng dung dịch HCl
	
	


2. Thực hiện các yêu cầu sau: So sánh mức độ hoạt động hoá học của magie, sắt, đồng với hydrogen.
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 3
Khảo sát phản ứng của các kim loại Na, Mg với nước
1. Kết quả
	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho mẫu Na nhỏ bằng hạt đậu vào nước có vài giọt dd phenolphtalein
	
	

	2
	Cho Magie vào nước
	
	


2. Thực hiện các yêu cầu sau: So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại natri và magie. Giải thích.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện thí nghiệm trực quan, động não, khăn trải bàn.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Khởi động (05 phút)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, ôn tập nội dung bài đã học ở môn KHTN 6, dẫn dắt giới thiệu vấn đề
b) Nội dung:  
GV cho học sinh nhắc lại các tính chất hóa học của kim loại mà đã được 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ: 
Giáo viên đặt vấn đề: nhiều kim loại được dùng nhiều trong đời sống như calcium, kẽm, magnesium, sắt, nhôm, natri, chì, vàng,… Vậy những kim loại nào tan trong nước ở điều kiện nhiệt độ thường
- GV đặt vấn đề: cần so sánh độ hoạt động hoá học của Na, Mg,  Zn, Fe, H, Cu, Ag.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, viết các báo cáo.
Báo cáo, thảo luận: HS suy nghĩ, có thể thảo luận từng cặp với nhau 
Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh và dẫn dắt vào bài học mới.
Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
Ở bài tập trên ta thấy Fe, Zn pư được với CuSO4 và HCl, còn Cu không phản ứng được hay ta nói cách khác Fe, Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu. Vậy thì mức độ hoạt động hóa học khác nhau của kim loại được thể hiện như thế nào? Có thể dự đoán được pư của kim loại với các chất khác hay không? 
=> Dãy hoạt động hoá học của kim loại giúp các em trả lời các câu hỏi đó.
2 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (115 phút)
Hoạt động 2.1: Xây dựng dãy hoạt động hóa học của kim loại
a) Mục tiêu:  
- Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ hoặc học liệu điện tử thí nghiệm) khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid,...
- Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au).
b) Nội dung: 
- GV cho HS làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập số 1,2. 
- GV cho học sinh đọc thông tin và quan sát hình ảnh minh họa rút ra tính chất vật lý của kim loại
- Học sinh làm bài tập vận dụng: Quan sát hình sau đây và cho biết những ứng dụng của kim loại vàng, đồng, nhôm, sắt dựa trên tính chất vật lý nào?
c)  Sản phẩm:
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 1
So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại Ag và Cu
1.Kết quả

	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho Cu dung dịch AgNO3
[image: ]
	Đồng tan ra, dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh. Có chất rắn màu trắng bạc bám vào dây đồng
	Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag



2. Cu có độ hoạt động hoá học mạnh hơn Ag vì đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối.
Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại theo chiều giảm dần: 
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 2
Khảo sát phản ứng của Mg, Fe, Cu với dung dịch acid
1.Kết quả

	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho Magnesium tác dụng dung dịch HCl
[image: ]
Hình. Magnesium tác dụng với dung dịch HCl
	Mg tan dần có khí thoát ra
	Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑


	2
	Cho Fe tác dụng dung dịch HCl
[image: ]
	Fe tan dần có khí thoát ra
	Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

	3
	Cho Cu tác dụng dung dịch HCl
	Cu tan dần có khí thoát ra
	Không phản ứng


2. Dựa vào khả năng phản ứng với nước, có thể chia các kim loại natri, đồng , magie và sắt thành hai nhóm: (1) kim loại phản ứng với dung dịch HCl và (2) kim loại không phản ứng với dung dịch HCl. Nhóm (1) có độ hoạt động hoá học mạnh hơn nhóm (2).
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỐ 3
Khảo sát phản ứng của các kim loại Na, Mg với nước
1.Kết quả

	STT
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	PTHH của phản ứng (nếu có)

	1
	Cho mẫu Na nhỏ bằng hạt đậu vào nước có vài giọt dd phenolphtalein
[image: Potassium Reacting With Water Photograph by Science Photo Library - Pixels  Merch]
Hình. Kim loại Natri tác dụng với nước
	Mẫu Na nóng chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước và tan dần, dd chuyển màu hồng 
	2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2↑

	2
	Cho Magie vào nước
	Không hiện tượng
	


Natri hoạt động hoá học mạnh hơn magie
 	Na, Fe, H, Cu, Ag.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: 
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành các nhóm cụ thể, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm. 
-  GV chia lớp thành các nhóm, lần lượt phát các bộ dụng cụ, hoá chất và Bản báo cáo kết quả thí nghiệm tương ứng. 
-  GV hướng dẫn kĩ trước khi làm thí nghiệm để HS quan sát đúng hiện tượng và đảm bảo an toàn thí nghiệm.
-  Nhiệm vụ 1:  
+ Thí nghiệm 1 cho mẫu Na nhỏ bằng hạt đậu vào nước : chỉ dùng một mẩu Na nhỏ bằng hạt đậu xanh, không được cầm Na bằng tay mà phải dùng panh kẹp. 
+ Thí nghiệm cho Fe, Cu tác dụng với nước
+ Thí nghiệm 2: Cho  Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl 1 M.
+ Thí nghiệm 3: Cho Cu tác dụng với dung dịch ZnSO4, dung dịch AgNO3: dùng ống hút để lấy dung dịch, lấy lượng dung dịch khoảng 1/3 ống nghiệm. 
- GV lưu ý HS: 
+ Trong thí nghiệm 1 chỉ xét các phản ứng của kim loại với nước ở nhiệt độ thường. Khi ở nhiệt độ cao, nhiều kim loại như magnesium, aluminium, iron,… cũng có phản ứng với nước.
+ Trong thí nghiệm 2 chỉ xét phản ứng của các kim loại với dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch HCl. Trường hợp phản ứng của kim loại với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dung dịch HNO3 sẽ được tìm hiểu ở các lớp sau.
+ Trong thí nghiệm 3 trong phần này ta xét phản ứng của kim loại với muối tan trong dung dịch.
- Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu học sinh thảo luận trả lời câu hỏi trong bảng báo cáo thí nghiệm
Trả lời câu hỏi sau
- Nhiệm vụ 3: Hoàn thành báo cáo thí nghiệm số 1,2,3
- GV giáo dục an toàn điện: Ta không nên sử dụng dây điện trần, hoặc dây điện đã bị hỏng lớp bọc cách điện .Để tránh bị điện giật, cháy do chập điện.  Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiến hành thí nghiệm (1) Khảo sát phản ứng của các kim loại Na, Fe, Cu với nước; (2) Khảo sát phản ứng của kim loại Fe, Cu với dung dịch acid; (3) So sánh mức độ hoạt động hoá học của kim loại Ag và Cu.
- HS thảo luận, viết các báo cáo. 
Báo cáo kết quả: 
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV ghi nhận các ý kiến của HS. GV nhận xét, đánh giá dựa trên kĩ năng thí nghiệm, mức độ chính xác, chi tiết của báo cáo và khả năng trình bày kết quả của mỗi nhóm HS.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
Tổng kết
I. Xây dựng dãy hoạt động hóa học của kim loại
+ Căn cứ vào kết quả thí nghiệm khi cho KL tác dụng với nước, dd HCl, dd muối ta có thể sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học như sau: Na, Mg, Fe, H, Cu, Ag  
+  Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học:
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học
a) Mục tiêu:  
- Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
b) Nội dung: 
- Nêu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học và viết PTHH minh họa
- BT vận dụng:
 Dựa vào dãy hoạt động hoá học, hãy hoàn thành các phương trinh hoá học cùa phàn ứng xảy ra giữa các cặp chất dưới dãy (néu có).
a) Zn và dung dịch HCI.	b) Zn và dung dịch MgSO4.
c) Zn và dung dịch CuSO4.	d) Zn và dung dịch FeCl2.
c) Sản phẩm: 
a. Zn+ 2HCl → ZnCl2 + 2H2
b. Zn + MgSO4 → Không xảy ra
c. Zn + CuSO4 → ZnSO4  + Cu
d.  Zn + FeCl2 → ZnCl2  + Fe
d) Tổ chức thực hiện: 
Giao nhiệm vụ:  
- GV chia lớp thành các nhóm gồm 2 – 3 HS, yêu cầu thực hiện hoạt động Tìm hiểu về ý nghĩa dãy hoạt động hoá học, trang 93 SGK. 
GV có thể yêu cầu HS viết PTHH minh hoạ (nếu có).
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
Sau 5 phút, GV kiểm tra  kết quả của học sinh
Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Cho Hs các nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
- GV: nhận xét, bổ sung kiến thức 
Tổng kết:
II. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học
Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.
Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở  nhiệt độ thường.
Kim loại đứng trước H tác dụng được với 1 số dd  acid (HCl, H2SO4 loãng…) và giải phóng khí H2
Kim loại đứng trước (trừ Na, K...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi  dung dịch muối.
Dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim loại, ta có thể xác định được mức độ hoạt động hoá học của kim loại
3.Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm trên phần mền Quizzic
c) Sản phẩm:  
1-A, 2-C, 3-B,4-A, 5-A, 6-C, 7-D, 8-A, 9-A, 10-A.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ:
- Luật chơi: Tổ chức vận dụng trên phần mền Quizzic
Có 10 câu hỏi. Mỗi câu sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 -30 giây, trả lời nhiều nhất với thời gian nhanh nhất sau 10 câu hỏi sẽ là thí sinh chiến thắng.
Câu 1: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:
A.  Na , Mg , Zn              B. Al , Zn , Na
C. Mg , Al , Na                D. Pb , Al , Mg
Câu 2: Cho dãy các kim loại sau: Au, K, Mg, Ag, Fe, Cu. Có bao nhiêu kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học:
A.  1                      B. 2                 C. 3          D. 4
Câu 3: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:
A. Zn, Pb, Au                             B. Al, Zn, Fe
C. Mg, Fe, Ag                            D. Na, Mg, Al
Câu 4: Cho lá Cu vào dung dịch silver nitrate (AgNO3), sau một thời gian lấy lá Cu ra cân lại khối lượng lá Cu thay đổi như thế nào?
A. Tăng so với ban đầu.                        B. Giảm so với ban đầu.
C. Không thay đổi                                 D. Lá Cu tan hết.
Câu 5:  Trong số các kim loại Zn, Fe, Cu, Ni, kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất là
	A. Zn.	B. Fe.	C. Ag.	D. Cu.
Câu 6. Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu hoạt động hóa học mạnh nhất?
	A. Fe.	B. Ag.              C. Al. 	D. Cu.	D. Cu.
Câu 7. Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy hoạt động hóa học yếu nhất là?
	A. Cu.	B. Mg.           C. Al.           D. Ag.	D. Ag.
Câu 8. Dãy chất gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về hoạt động hóa học là
	A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K.              B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn.
	C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na.              D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.
Câu 9. Dãy kim loại sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần từ trái sang phải là
A. Fe, Al, Mg.	B. Al, Mg, Fe.	
C. Fe, Mg, Al.	D. Mg, Al, Fe.
Câu 10. Dãy gồm kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần từ trái sang phải là
	A. Cu, Zn, Al, Mg.	                       B. Mg, Cu, Zn, Al.		D. Al, Zn, Mg, Cu.
	C. Cu, Mg, Zn, Al.	                       D. Al, Zn, Mg, Cu.
HS thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời; mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
Tổng kết
Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: Học sinh  làm bài tập vận dụng thực tế
c. Sản phẩm: 
Câu 1: Mức độ hoạt động hóa học giảm dần các kim loại: X, Y, Z, T
Câu 2: a) Khả năng hoạt động hóa học theo chiều giảm dần: Ba, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag
b) Kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường: Ba, Na

	Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2

	2Na + 2H2O  2NaOH + H2
c) Kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng: Ba, Na, Mg, Al, Zn, Fe

	Ba + H2SO4 loãng  BaSO4 + H2

	2Na + H2SO4 loãng  Na2SO4 + H2

	Mg + H2SO4 loãng  MgSO4 + H2

	2Al + 3H2SO4 loãng  Al2(SO4)3 + 3H2
d. Tổ chức thực hiện
- GV hướng dẫn HS:
- Chuẩn bị bài tập sau:
Bài tập 1:  Nhằm xác định vị trí những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hóa học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả sau:
– Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy được kim loại T ra khỏi muối.
Bài tập 2:  Cho các kim loại: Cu, Fe, Na, Mg, Al, Ba, Zn, Ag.
a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần khả năng hoạt động hóa học.
b) Kim loại nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường? 
c) Kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?
d) Kim loại nào đẩy được Fe ra khỏi dung dịch FeCl2.
Viết các phương trình hóa học xảy ra.
 - Làm các bài tập SBT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ , giáo viên đưa ra hướng dẫn cần thiết
Báo cáo kết quả:  HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi.
Kết luận, nhận định:  Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
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Chủ đề 6:
KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
Bài 17. TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời lượng: 4 tiết (Tiết 53, 54, 55, 56)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.
Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như:
+ Tách sắt ra khỏi iron (III) oxide bởi carbon oxide.
+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bởi phản ứng điện phân.
+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide bởi oxygen và carbon (than).
- Nêu được khái niệm hợp kim.
- Giải thích được vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.
Trình bày được các giai đoạn cơ bản của quá trình sản xuất gang; quá trình sản xuất thép.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động  tìm kiếm thông tin, đọc SGK, trình bày được quá trình sản xuất gang và thép.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng. Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, Nêu được khái niệm hợp kim.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
3. Về phẩm chất
-  Chăm chỉ: chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
-  Trách nhiệm: chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi làm việc nhóm.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy chiếu, bảng nhóm
· Video sơ đồ sản xuất gang trong lò cao: https://www.youtube.com/watch?v=qoFWk9fX9hE 
- Phiếu học tập số 1
	
	Tách nhôm từ quặng
	Tách sắt từ quặng
	Tách kẽm từ quặng

	Tên quặng kim loại:  
	
	
	

	Thành phần chủ yếu của quặng: 
	
	
	

	Phương pháp dùng để tách kim loại ra khỏi hợp chất trong công nghiệp: 
	
	
	

	PTHH của phản ứng: 
	
	
	



- Phiếu học tập số 2
	Hợp kim
	Duralumin (hay dural)
	Inox (thép đặc biệt)
	gang
	Thép (thép thông thường)

	Kim loại cơ bản
	
	
	
	

	Các thành phần khác
	
	
	
	

	Ưu điểm của hợp kim so với kim  loại cơ bản
	
	
	
	

	Ứng dụng
	
	
	
	



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Khởi động (05 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS phát huy nhu cầu tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm các thông tin liên quan đến các quặng kim loại phổ biến. 
b) Nội dung:  
GV cho học sinh trả lời các câu hỏi sau:
1. Từ trái sang phải mức độ hoạt động hóa học ____ dần
2. Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,958 lít khí hydrogen (ở đkc). Vậy kim loại M là :
3. Dung dịch tạo ra có màu gì khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
4. Hiện tượng gì xảy ra khi cho natri vào dung dịch CuSO₄?
5. Những kim loại sau có thể được tách từ loại quặng nào?
Sắt, nhôm, vàng, kẽm, calcium.
6. Em có biết kim loại nào được tách ra từ những loại quặng sau không? 
Barite, niccolite, manhetite, cuprite, siderite.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ, kết hợp SGK với những kiến thức đã biết để suy luận trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: 
1. giảm dần

2. 
Khối lượng mol của kim loại M là :


Vậy kim loại cần tìm là Mg.
3. Đồng không tác dụng với H2SO4 loãng nên khi cho thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng sẽ không có hiện tượng gì.
4. Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng:
Ban đầu, Na sẽ tác dụng với nước trước tạo NaOH và sủi bọt khí, sau đó có kết tủa xanh và không tan
Phương trình hóa học
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

5. Những kim loại sau có thể được tách từ các quặng:
Sắt: quặng hematite.			Nhôm: quặng bauxite.
Vàng: quặng vàng.			Kẽm: quặng sphalerite.
Calcium: đá vôi.
6. Từ các quặng tách ra các kim loại: Barite: tách được barium.
Niccolite: tách được nickel.		Manhetite: tách được sắt.
Cuprite: tách được đồng.		Siderite: tách được sắt.
d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ: 
Yêu cầu HS đọc lần lượt các câu hỏi, thảo luận trả lời
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận,  đọc SGK để tìm câu trả lời
Báo cáo, thảo luận: HS suy nghĩ, có thể thảo luận từng cặp với nhau 
Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh và dẫn dắt vào bài học mới
Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
- GV đặt vấn đề: kim loại được tách từ các quặng. Thành phần chính của quặng là những hợp chất của kim loại. Từ một quặng có thể tách ra nhiều kim loại, hoặc một kim loại có thể tách ra từ nhiều loại quặng khác nhau. 
2 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Phương pháp tách kim loại (85 phút)
d) Mục tiêu:  
Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.
Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như:
+ Tách sắt ra khỏi iron (III) oxide bởi carbon oxide.
+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bởi phản ứng điện phân.
+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide bởi oxygen và carbon (than).
e) Nội dung: 
- GV cho HS  hoàn thành phiếu học tập số 1. 
- GV cho học sinh đọc thông tin SGK rút ra phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.
- Học sinh trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng
f)  Sản phẩm:
	
	Tách nhôm từ quặng
	Tách sắt từ quặng
	Tách kẽm từ quặng

	Tên quặng kim loại:  
	bauxite.
	hematite.
	sphalerite

	Thành phần chủ yếu của quặng: 
	Al2O3.
	Fe2O3.
	ZnS.

	Phương pháp dùng để tách kim loại ra khỏi hợp chất trong công nghiệp: 
	Điện phân nóng chảy Al2O3.
	Nhiệt luyện, cho CO phản ứng với Fe2O3 ở nhiệt độ cao
	Nhiệt luyện, đốt cháy ZnS để chuyển thành ZnO, sau đó cho CO phản ứng với ZnO ở nhiệt độ cao.

	PTHH của phản ứng: 
	
2Al2O3 4Al + 3O2
	
Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
	
2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2

ZnO + C  Zn + CO



d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: 
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành các nhóm cụ thể, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm. 
-  Nhiệm vụ 1:  GV đặt vấn đề: Các quặng kim loại có thành phần chủ yếu là các hợp chất của kim loại như oxide, muối sulfide hoặc cả dạng đơn chất kim loại. Có những phương pháp nào để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó?
GV yêu cầu HS đọc SGK để trả lời các câu hỏi:
1. Nêu các bước cơ bản trong quy trình tách kim loại từ quặng.
2. Nêu các phương pháp hoá học thường dùng để tách kim loại ra khỏi hợp chất của chúng. Phương pháp đó dùng để tách những kim loại nào?
- Nhiệm vụ 2: GV giới thiệu: kim loại nhôm, sắt, kẽm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Phương pháp tách kim loại này từ quặng sẽ được tìm hiểu trong bài học. 
- GV chia lớp thành các nhóm gồm 3 - 4 HS, yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi trong phiếu học tập.
- Sau khi thảo luận trả lời phiếu học tập, yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 87 SGK.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
 HS thảo luận,  đọc SGK để tìm câu trả lời. 
Báo cáo kết quả: 
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV ghi nhận các ý kiến của HS. GV nhận xét, đánh giá dựa trên kĩ năng thí nghiệm, mức độ chính xác, chi tiết của báo cáo và khả năng trình bày kết quả của mỗi nhóm HS.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
Tổng kết
I.  Phương pháp tách kim loại
- Trong tự nhiên, kim loại chủ yếu tồn tại ở trong quặng dưới dạng hợp chất như oxide, muối. Ví dụ: aluminium oxide là thành phần chủ yếu trong quặng bauxite; iron(III) oxide là thành phần chủ yếu trong quặng hematite; zinc sulfide là thành phần chủ yếu trong quặng sphalerite. 
- Các bước cơ bản trong quy trình tách kim loại từ quặng:
[image: ]
- Tuỳ thuộc vào mức độ hoạt động hoá học của kim loại, có thể lựa chọn phương pháp hoá học phù hợp để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó:
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
	Điều chế các kim loại hoạt động hoá học mạnh như Li, Na, K, Ca, ... từ những hợp chất của chúng (muối, oxide, ...).
	Ví dụ: Nhôm được sản xuất từ quặng bauxite (thành phần chủ yếu là aluminium oxide - Al2O3). Phương trình hoá học của phản ứng được viết như sau:

2Al2O3  4Al + 3O2 ↑
(*) Cryolite được sử dụng để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tiết kiệm năng lượng,...
2. Phương pháp nhiệt luyện
Phương pháp nhiệt luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học trung bình và yếu như Zn, Fe, Cu,...
Ví dụ: 
	+ Người ta tách được sắt ra khỏi iron(III) oxide (Fe2O3) bằng cách cho Fe2O3 phản ứng với carbon monoxide (CO) ở nhiệt độ cao:

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
	+ Quặng sphalerite có thành phần chính là zinc sulfide (ZnS). Từ quặng sphalerite người tách kẽm như sau:
	+ Nung quặng sphalerite trong không khí ở nhiệt độ cao thu được zinc oxide (ZnO):

2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2
	+ Sau đó, cho ZnO tác dụng với carbon ở nhiệt độ cao, tách được kẽm ra khỏi zinc oxide:

ZnO + C  Zn + CO

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu hợp kim (70 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm hợp kim.
- Giải thích được vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.
Trình bày được các giai đoạn cơ bản của quá trình sản xuất gang; quá trình sản xuất thép.
b) Nội dung: 
- HS nghiên cứu SGK tìm hiểu khái niệm hợp kim, thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại. Các giai đoạn cơ bản của quá trình sản xuất gang; quá trình sản xuất thép.
· Chia nhóm thực hiện báo cáo trước lớp, mỗi nhóm sẽ bốc thăm thực hiện 1 trong 4 nhiệm vụ sau:
+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng hợp kim.
+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thành phần, tính chất, ứng dụng của một số hợp kim phổ biến.
	Hợp kim
	Thành phần
	Tính chất đặc trưng
	Ứng dụng phổ biến

	Gang
	
	
	

	Thép 
(thép thông thường)
	
	
	

	Inox
(thép đặc biệt)
	
	
	

	Duralumin 
(hay dural)
	
	
	



c) Sản phẩm
-  Nhiệm vụ 1: 
1. Khái niệm hợp kim
	Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim.
2. Ưu điểm của hợp kim: Hợp kim thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng
-  Nhiệm vụ 2: 
 Tìm hiểu thành phần, tính chất, ứng dụng của một số hợp kim phổ biến.
	Hợp kim
	Thành phần
	Tính chất đặc trưng
	Ứng dụng phổ biến

	Gang
	Hợp kim của của sắt với carbon (khoảng 2 - 5% khối lượng) và một số nguyên tố khác.
	Cứng, giòn
	Sản xuất bếp, lò nướng, bánh răng làm đường ống và phụ kiện đường ống dẫn nước cấp, nổi và chảo, khuôn đúc,...

	Thép (thép thông thường)
	Hợp kim của của sắt với carbon (dưới 2% khối lượng) và lượng nhỏ nguyên tố khác.
	Cứng, dẻo hơn gang
	Làm vật liệu trong xây dựng, thiết bị, máy móc.

	Inox 
(thép đặc biệt)
	Hợp kim của Fe cùng một số nguyên tố khác như Cr, Ni,...
	Khó bị gỉ
	Làm đồ dùng, dụng cụ trong gia đình; chi tiết trong các dụng cụ, thiết bị y tế;...

	Duralumin (hay dural)
	Hợp kim của Al với một số nguyên tố khác như Cu, Mg, Mn.
	Nhẹ, bền
	Chế tạo cánh máy bay, áo giáp, khung xe đạp



d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: 
· Chia nhóm thực hiện báo cáo trước lớp, mỗi nhóm sẽ bốc thăm thực hiện 1 trong 4 nhiệm vụ sau:
+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng hợp kim.
+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thành phần, tính chất, ứng dụng của một số hợp kim phổ biến.
 + Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu sản xuất Gang
+ Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu sản xuất Thép
-  Nhiệm vụ 1: 
- GV chia lớp thành các nhóm gồm 4-6 HS, yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi
- GV giới thiệu: kim loại nhôm, sắt, kẽm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Phương pháp tách kim loại này từ quặng sẽ được tìm hiểu trong bài học. 
+ Khái niệm: thế nào là hợp kim, thế nào là kim loại cơ bản.
+ Nêu ưu điểm của hợp kim so với kim loại. 
+ Trả lời câu hỏi  trang 90, SGK. 
-  Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu bảng 17.1 Tìm hiểu thành phần, tính chất, ứng dụng của một số hợp kim phổ biến.
-  Nhiệm vụ 3: 
GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 3 HS. GV cho các nhóm xem video, sau đó đọc SGK và trình bày quy trình sản xuất gang theo các ý:
1. Nguyên liệu cho sản xuất gang.
2. Cách thực hiện quá trình sản xuất gang (cách nạp nguyên liệu, cách lấy sản phẩm).
3. Các phản ứng trong các giai đoạn chính của quá trình sản xuất gang.
- Sau khi tìm hiểu, HS cần trả lời các câu hỏi:
1. Cho biết hàm lượng carbon trong gang.
2. Khí thải trong quá trình sản xuất gang là gì. Nếu khí này không được xử lí mà đưa thẳng ra ngoài môi trường thì sẽ nguy hại thế nào?
3. Nêu vai trò của carbon trong quá trình sản xuất gang.
Nêu một chất trong xỉ gang.
-  Nhiệm vụ 4: 
- GV yêu cầu HS đọc SGK và trình bày quy trình sản xuất thép: 
1. Nguyên liệu cho sản xuất thép.
2. Cách thực hiện quá trình sản xuất thép (cách nạp nguyên liệu, cách lấy sản phẩm) - Sau khi trình bày, HS cần trả lời câu hỏi:
1. Cho biết hàm lượng carbon trong thép.
2. Khí thải trong quá trình sản xuất thép là gì? Nếu khí này không được xử lí mà đưa thẳng ra ngoài môi trường thì sẽ nguy hại thế nào?
3. Nêu vai trò của carbon trong quá trình sản xuất thép.
4. Nêu một chất trong xỉ thép.
- Nêu đặc điểm và ứng dụng của một số hợp kim phổ biến bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Hợp kim
	Duaralumin (hay dural)
	Inox (thép đặc biệt)
	Gang
	Thép (thép thông thường)

	Kim loại cơ bản
	
	
	
	

	Các thành phần khác
	
	
	
	

	Ưu điểm của hợp kim so với kim loại cơ bản
	
	
	
	

	Ứng dụng
	
	
	
	



HS thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm HS thảo luận, viết câu trả lời ra phiếu.
Báo cáo kết quả:
GV gọi một số HS lên điền câu trả lời vào bảng tóm tắt. Các HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
Tổng kết
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
	Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim.
	Ví dụ: thép có kim loại cơ bản là sắt, đuy-ra (duralumin) có kim loại cơ bản là nhôm,...
2. Ưu điểm của hợp kim
	Hợp kim thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng. 
3. Một số hợp kim phổ biến
	Gang, thép và hợp kim nhôm là các hợp kim phổ biến có thành phần, tính chất đặc trưng với nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất.
III. SẢN XUẤT GANG, THÉP
1. Sản xuất gang từ nguồn quặng chứa iron (III) oxide
- Nguyên liệu: quặng sắt (thường là quặng hematite với thành phần chính là Fe2O3), than cốc và chất tạo xỉ như CaCO3, SiO2,... Quặng sắt, than cốc, đá vôi được đưa vào lò cao qua miệng lò, chuyển dần từ trên xuống. Không khí nóng được thổi từ dưới lên.
- Các giai đoạn chính của quá trình sản xuất gang:


	+ Tạo CO: C + O2  CO2; C + CO2  2CO

	+ Tạo gang từ quặng: 3CO + Fe2O3  2Fe + 3CO2

	+ Tạo xỉ, tách xỉ thu được gang: CaO + SiO2  CaSiO3
2. Sản xuất thép
- Nguyên liệu chính để sản xuất thép là gang (hoặc thép phế liệu) và khí oxygen. 
- Quá trình sản xuất thép: Làm giảm các tạp chất C, Si, Mn,... trong gang bằng cách chuyển chúng thành các oxide và loại bỏ chúng để thu được thép.
3.Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
d) Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
e) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm trên phần mền Quizzic
f) Sản phẩm:  	
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ:
- Luật chơi: Tổ chức vận dụng trên phần mền Quizzic
Có 10 câu hỏi. Mỗi câu sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 -30 giây, trả lời nhiều nhất với thời gian nhanh nhất sau 10 câu hỏi sẽ là thí sinh chiến thắng.
Câu 1. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng manhetit	              B. quặng bauxite.	
C. quặng sphalerite.	               D. quặng hematite.
Câu 2. Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta
A. Điện phân dung dịch AlCl3.	
B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.
	C. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng.	
D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt cryolite.
Câu 3. Kim loại nào dưới đây có thể được điều chế bằng cách dùng CO khử oxide kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao?
	A. Al.	B. Mg.      C. Ca.	D. Fe.
Câu 4. Nhóm các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là
	A. Ba, Au.      B. Al, Cr.      C. Mg, Cu.	D. Cu, Ag.
Câu 5. Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?
	A. Điện phân dung dịch.        B. Điện phân nóng chảy.
	C. Thủy luyện.	              D. Nhiệt luyện.
Câu 6. Trong công nghiệp, để điều chế na ta có thể dùng phương pháp nào dưới đây?
	A. Điện phân dung dịch.         B. Điện phân nóng chảy.
	C. Thủy luyện.	               D. Nhiệt luyện.
Câu 7. Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây?
	A. Dùng Zn đẩy AlCl3 ra khỏi muối.	
B. Dùng CO khử Al2O3.
	C. Điện phân nóng chảy Al2O3.	
D. Điện phân dung dịch AlCl3.
Câu 8. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca và Fe.	B. Mg và Zn.	
C. Na và Cu.	D. Fe và Cu.
Câu 9. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxide bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?
	A. Zn, Mg, Fe.	B. Ni, Cu, Ca.	
C. Fe, Ni, Zn.	D. Fe, Al, Cu.
Câu 10. Kim loại M có thể điều chế được bằng tất cả các phương pháp như thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. Kim loại M là kim loại nào trong các kim loại sau?
	A. Al.	B. Cu.           C. Na.	       D. Mg.
HS thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời; mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
Tổng kết
Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)
e. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
f. Nội dung: Học sinh  làm bài tập vận dụng thực tế
g. Sản phẩm: 
Câu 1: Điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy: Na, Mg, Al.
Điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện: Zn.
Điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện: Ag.
Câu 2: 
a) 
- Một số vật dụng trong nhà em được chế tạo từ hợp kim: con dao, đũa, chảo gang..
- Hợp kim làm nên vật dụng:
	+ Con dao, đũa được làm từ thép không gỉ.
	+ Chảo gang được làm từ hợp kim gang.
b) Vì hợp kim có các tính chất ưu việt hơn so với các kim loại tinh khiết tạo ra nó như như tính cứng, độ bền cơ học, hóa học, khả năng chịu mài mòn, …
h. Tổ chức thực hiện
- GV hướng dẫn HS:
- Chuẩn bị bài tập sau:
Câu 1. Hãy cho biết trong thực tế, các kim loại sau đây được điều chế bằng phương pháp nào: Ag, Zn, Na, Al, Mg..
Câu 2.
a) Quan sát trong nhà, em thấy những vật dụng nào được chế tạo từ hợp kim? Kể tên hợp kim làm nên vật dụng đó.
b) Vì sao người ta thường sử dụng hợp kim mà không dùng kim loại tinh khiết để chế tạo các vật dụng trong đời sống?
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ , giáo viên đưa ra hướng dẫn cần thiết
Báo cáo kết quả:  HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi.
Kết luận, nhận định:  Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
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Bài 18: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời gian thực hiện: 6 Tiết (Từ tiết 57 đến tiết 62)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine,…).
· Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.
2. Về năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động giao tiếp trong nhóm, trình bày rõ ý tưởng cá nhân và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thu thập và làm rõ thông tin có liên quan đến vấn đề; phân tích để xây dựng được các ý tưởng phù hợp. 
Năng lực đặc thù: 
· Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức khoa học tự nhiên.
· Năng lực tìm hiểu tự nhiên: 
· Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình tìm hiểu vấn đề và kết quả tìm kiếm.
· Viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu.
· Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên:
· Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine,…). 
· Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.
3. Về phẩm chất
· Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Cẩn trọng, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Tài liệu: SGK, SGV Khoa học Tự nhiên 9, các hình ảnh về ứng dụng của phi kim và kim loại. 
· Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động 1: Mở đầu (05 phút)
a. Mục tiêu: HS có hứng thú học tập, nhu cầu tìm hiểu; dùng những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện yêu cầu, khám phá kiến thức mới. 
b. Nội dung: Quan sát hình ảnh GV cung cấp và thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn của GV. 
Tính chất của những chất trên có gì khác so với kim loại?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về sự khác biệt trong tính chất của phi kim với kim loại.
+ Các chất trên đều là phi kim; chúng không có tính ánh kim, không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không có tính dẻo.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau:
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	Kim cương (một dạng thù hình của carbon) 
	Chlorine
	Lưu huỳnh


- GV nêu câu hỏi: Tính chất của những chất trên có gì khác so với kim loại?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân, quan sát hình và suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV. 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi: 
- Các HS khác lắng nghe để nhận xét câu trả lời của bạn mình.
- GV khuyến khích HS có thể có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thực hiện bài tập. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chưa chốt đúng sai, dẫn dắt HS vào bài học: Để biết được câu trả lời của bạn là đúng hay sai cũng như tìm hiểu thêm về ứng dụng của một số phi kim quan trọng, sự khác nhau về tính chất vật lí, tính chất hóa học giữa phi kim và kim loại… chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay Bài 18 – Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Nội dung 1: Tìm hiểu một số phi kim thường gặp trong đời sống (85 phút)
a. Mục tiêu: Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine,…).
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm hoàn thành các phiếu bài tập để hình thành kiên sthức bài học.
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ học tập:
+ Nhóm 1: Nghiên cứu về tính chất, ứng dụng của carbon và hoàn thành PHT số 1.
+ Nhóm 2: Nghiên cứu về lưu huỳnh, quan sát video và hoàn thành PHT số 2.
+ Nhóm 3: Nghiên cứu về khí chlorine, quan sát video và hoàn thành PHT số 3
c. Sản phẩm: Các phi kim thường gặp và ứng dụng của chúng.
Phiếu học tập số 1:
Câu 1: Bảng dưới hđ1
Câu 2: Than hoạt tính hoạt động theo cơ chế cơ học và hút bám. Than hoạt tính sẽ hút bám và giữ lại các tạp chất trên bề mặt.
Cấu trúc xốp, rỗng khiến than hoạt tính có diện tích bề mặt lớn. Chỉ cần 1 gam than hoạt tính có diện tích bề mặt lên đến hơn 500m2.
Phiếu học tập số 2:
Câu 1: Bảng dưới HĐ1
Câu 2: 
+ Diêm sinh còn có tên gọi khác là hoàng nha, lưu hoàng, oải lưu hoàng hay thạch lưu hoàng, lưu huỳnh còn tên khoa học là Sulfur
+ Diêm sinh có tác dụng tốt trong bảo quản dược liệu. Một số vị thuốc phải qua “xông sinh” mới bảo quản được.“Xông sinh” nghĩa là dùng lưu hoàng đốt lấy khói để xông thuốc. Tuy nhiên nếu không đảm bảo được liều lượng trong mức cho phép sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Phiếu học tập số 3: 
Câu 1: Bảng dưới hđ1
Câu 2:
+ Khí chlorine gây tác động xấu đến sức khoẻ con người đặc biệt là hệ hô hấp, tuần hoàn
+ Nếu phòng thí nghiệm bị rò rỉ khí chlorine, HS cần ngay lập tức dừng hết các thí nghiệm đang thực hiện, mở cửa các lỗi ra vào, cửa sổ; nhanh chóng báo cho GV và rời khỏi khu vực bị rò rỉ.
Đáp án các câu 1 của 3 phiếu học tập
	Phi kim
	Tính chất
	Ứng dụng

	



Carbon
	Kim cương
	Cứng, trong suốt, không dẫn điện.
	Trang sức, mũi khoan, dao cắt kính

	
	Than chì
	Mềm, màu xám đen, dẫn điện
	Điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì

	
	Carbon vô định hình
	 Xốp, màu đen
	- Sản xuất mặt nạ phòng độc, khử màu, khử mùi
- Nhiên liệu và điều chế kim loại

	

Lưu huỳnh
	- Chất rắn, màu vàng, không tan trong nước.
	- Dùng để sản xuất sulfuric acid trong công nghiệp.
- Dùng trong sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu,..
- Dùng để lưu hoá cao su.

	



Chlorine
	- Chất khí màu vàng lục, mùi xốc, độc
- Tan ít trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ như benzene, ethanol
	- Dùng để xử lí nước sinh hoạt.
- Dùng để sản xuất các chất tẩy trắng, sát trùng như nước Gia – ven và các chất vô cơ như HCl, KClO3, CaOCl2,...
- Dùng trong sản xuất các chất hữu cơ như vynil chloride (tạo ra nhựa PVC), thuốc diệt côn trùng.


d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ học tập:
+ Nhóm 1: Nghiên cứu về tính chất, ứng dụng của carbon và hoàn thành PHT số 1.
+ Nhóm 2: Nghiên cứu về lưu huỳnh, quan sát video và hoàn thành PHT số 2.
+ Nhóm 3: Nghiên cứu về khí chlorine, quan sát video và hoàn thành PHT số 3
- GV mở rộng cho HS về khí nitrogen thông qua mục em có biết.
Nitơ (Nitrogen) là đơn chất phi kim chiếm 78% về thể tích không khí, ít tham gia các phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường, có ứng dụng:
· Nitơ lỏng có tác dụng làm lạnh sâu nên được dùng để bảo quản: thuực phẩm, mẫu sinh học như mô, tế bào,...
· Nitơ dùng để sản xuất ammonia (sản xuất nictric acid và phân đạm).
- GV yêu cầu các nhóm về nhà tìm hiểu thêm về phi kim phosphorus:
Phosphorus là phi kim có nhiều ứng dụng quan trong trong đời sống. Tìm hiểu tính chất và nêu ba ứng dụng của phosphorus.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
-  HS quan sát hình, đọc thông tin trong SGK, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận về các phương pháp tách kim loại
- GV có thể mở rộng thêm 
- GV chuyển sang nội dung mới.
Kết luận:
I. Một số phi kim thường gặp
Carbon, lưu huỳnh, oxygen, chlorine và một số phi kim khác có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
Nội dung 2. Tìm hiểu về sự khác nhau cơ bản về một số tính chất vật lí giữa phi kim và kim loại. (45 phút)
a. Mục tiêu: HS chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ để hình thành kiến thức bài học.
Câu 1: Dựa vào các thông tin bảng 18.2:
a) So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại và phi kim trong bảng
b) Cho biết ở điều kiện chuẩn, các nguyên tố trong bảng tồn tại ở thể nào. Vì sao?
Câu 2: Cho các vật thể sau: đinh sắt, dây đồng, mẩu than đá, mẩu ruột bút chì. Dự đoán hiện tượng xảy ra khi dùng búa đập lên bề mặt các vật thể đó. Giải thích?
c. Sản phẩm:
Trả lời câu hỏi luyện tập 
Câu 1: 
a) Kim loại thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao trong khi phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
b) Ở điều kiện chuẩn, các kim loại nhôm, sắt, đồng, vàng và các phi kim lưu huỳnh (sulfur), phosphorus tồn tại ở thể rắn do có nhiệt độ sôi cao.
Ở điều kiện chuẩn các phi kim oxygen, chlorine tồn tại ở thể khí do có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp (dưới 0oC).
Câu 2:
Hiện tượng:
+ Khi dùng búa để đập lên bề mặt đinh sắt, dây đồng thấy đinh sắt và dây đồng có thể bị dát mỏng. Do sắt và đồng là kim loại nên có tính dẻo, dễ bị dát mỏng.
+ Khi dùng búa đập lên bề mặt mẩu than đá, mẩu ruột bút chì thấy mẩu than đá và mẩu ruột bút chì bị vỡ vụn. Do than đá hay mẩu ruột bút chì là phi kim, không có tính dẻo.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1 : Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm như hđ1, thảo luận lập bảng so sánh những điểm khác nhau về tính chất vật lí của kim loại và phi kim.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời các câu hoỉ luyện tập sgk:
Câu 1: Dựa vào các thông tin bảng 18.2:
a) So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại và phi kim trong bảng
b) Cho biết ở điều kiện chuẩn, các nguyên tố trong bảng tồn tại ở thể nào. Vì sao?
Câu 2: Cho các vật thể sau: đinh sắt, dây đồng, mẩu than đá, mẩu ruột bút chì. Dự đoán hiện tượng xảy ra khi dùng búa đập lên bề mặt các vật thể đó. Giải thích?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
-  HS đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết); ghi lại những HS tích cực, những HS chưa tích cực để điều chỉnh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 3 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận khái niệm hợp kim.
Kết luận:
II. Sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại.
1. Tính chất vật lí
	Phi kim
	Kim loại

	- Thể rắn, lỏng, khí ở đk thường.
	- Hầu hết thể rắn ở đk thường.

	- Thường không dẫn điện
	- Dẫn điện

	- Dẫn nhiệt kém
	- Dẫn nhiệt tốt

	- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.
	- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

	- Không có ánh kim
	- Có ánh kim


Nội dung 3. Tìm hiểu về sự khác nhau cơ bản về một số tính chất hóa  học giữa phi kim và kim loại. (90 phút)
a. Mục tiêu: HS chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ để hình thành kiến thức bài học.
+ So sánh khả năng tạo ion dương và ion âm của kim loại và phi kim. Cho ví dụ khác sgk.
+ So sánh khả năng tạo oxide base hay acid của kim loại và phi kim. Cho ví dụ khác sgk.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời các câu hoỉ luyện tập sgk:
Câu 3: Cho phản ứng: 
Na + Cl2    NaCl
a) Viết quá trình cho và nhận electron của phản ứng trên.
b) Cho biết loại liên kết hoá học trong phân tử NaCl.
Câu 4: Lấy hai ví dụ minh hoạ cho sự khác nhau giữa tính chất hoá học giữa kim loại và phi kim.
c. Sản phẩm: 
Trả lời câu hỏi luyện tập 
Câu 3: 
a) Quá trình cho electron: 
Na → Na+ + 1e
Quá trình nhận electron: 
Cl + 1e → Cl−
b) Liên kết hoá học trong phân tử NaCl là liên kết ion
Câu 4: 
Kim loại phản ứng được với oxygen thường tạo thành oxide base. Ví dụ:
3Fe + 2O2  Fe3O4 (oxide base)
Phi kim tác dụng với oxygen thường tạo ra oxide acid. Ví dụ
2P + 5O2  2P2O5 (oxide acid)
d, Tổ chức thực hiện
Bước 1 : Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm như hđ1, thảo luận:
+ So sánh khả năng tạo ion dương và ion âm của kim loại và phi kim. Cho ví dụ khác sgk.
+ So sánh khả năng tạo oxide base hay acid của kim loại và phi kim. Cho ví dụ khác sgk.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời các câu hoỉ luyện tập sgk:
Câu 3: Cho phản ứng: 
Na + Cl2    NaCl
a) Viết quá trình cho và nhận electron của phản ứng trên.
b) Cho biết loại liên kết hoá học trong phân tử NaCl.
Câu 4: Lấy hai ví dụ minh hoạ cho sự khác nhau giữa tính chất hoá học giữa kim loại và phi kim.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
-  HS đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết); ghi lại những HS tích cực, những HS chưa tích cực để điều chỉnh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 3 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận.
Kết luận:
2. Tính chất hoá học
- Khả năng tạo ion dương và ion âm
+ Các nguyên tử kim loại có xu hương cho electron để tạo ra các ion dương
+ Các nguyên tử phi kim kho tác dụng với kim loại có xu hướng nhận electron để tạo thành các ion âm.
VD: 
Fe + 3Cl    FeCl3
Trong phản ứng trên , nguyên tử Fe cho 3 electron để tạo ra ion dương Fe3+, mỗi nguyên tử Cl nhận 1 electron để tạo ra ion âm Cl-
- Khả năng tạo oxide base và oxide acid
+ Kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide base
+ Phi kim tác dụng với oxgen tạo thành oxide acid.
VD:          4Al + 3O2    2Al2O3 
    C + O2   CO2
3: Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (40 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức, giúp HS khắc sâu kiến thức về sự khác nhau giữa phi kim và kim loại.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận liên quan đến nội dung bài học.
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái
A. lỏng và khí.	B. rắn và lỏng.	C. rắn và khí.	D. rắn, lỏng, khí.
Câu 2: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxygen. 		B. bromine. 		C. chlorine. 		D. nitrogen.
Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: “Các các nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hóa học có xu hướng …. để tạo ra ……”.
A. cho electron, ion âm.				B. nhận electron, ion âm.
C. cho electron, ion dương.				D. nhận electron, ion dương.
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: “Các các nguyên tử phi kim khi tham gia phản ứng hóa học có xu hướng …. để tạo ra ……”.
A. cho electron, ion âm.			B. nhận electron, ion âm.
C. cho electron, ion dương.			D. nhận electron, ion dương.
Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của kim loại?
A. Tác dụng với dung dịch muối.		B. Tác dụng với base.
C. Tác dụng với phi kim.			D. Tác dụng với acid.
Câu 6:  Chlorine là chất khí có màu
A. nâu đỏ.	B. vàng lục.	C. lục nhạt.	D. trắng xanh.
Câu 7: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?
A. Hg. 		B. Ag. 			C. Cu. 			D. Al.
Câu 8: Trong tự nhiên, đơn chất nitrogen có nhiều trong
A. nước biển. 				B. không khí. 
C. cơ thể người. 			D. mỏ khoáng.
Câu 9: Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen:
A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.		B. Chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
C. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.			D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí
Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải của N2?
A. Tổng hợp NH3. 			B. Bảo quản máu.
C. Diệt khuẩn, khử trùng. 		D. Bảo quản thực phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng của phi kim, sự khác nhau giữa phi kim và kim loai.
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d.Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận, thực hiện làm bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3 : Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày kết quả: 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
- GV chuyển sang nội dung mới
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi vận dụng GV đưa ra
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi phần Vận dụng SGK trang 95.
c. Sản phẩm: HS tìm hiểu, trả lời được nguyên nhân phủ sơn trên các hàng rào, song cửa sắt trước khi đưa vào sử dụng.
Để bảo vệ các đồ vật làm từ thép như song cửa, cánh cửa, hàng rào khỏi bị ăn mòn dưới tác động của môi trường như nắng, mưa,... người ta thường sơn phủ lên bề mặt kim loại trước khi đưa vào sử dụng.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS về nhà làm việc cá nhân, đọc các câu hỏi phần Tìm hiểu thêm SGK trang 87-91.
Vận dụng SGK trang 95: Vì sao các đồ vật làm từ thép như song cửa, cánh cửa, hàng rào thường được phủ một lớp sơn trước khi đưa vào sử dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhớ lại các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3 : Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện HS xung phong trả lời trong tiết học hôm sau.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, góp ý về câu trả lời của nhóm HS và cho điểm khen thưởng.
PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Carbon có mấy dạng thù hình, em hãy nêu tính chất và ứng dụng của mỗi loại thù hình của carbon bằng cách hoàn thành bảng sau:
Câu 2: Vì sao than hoạt tính có thể dùng để sản xuất măt nạ hơi độc, chất khử màu, khử mùi, lọc nước?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Hãy nêu tính chất và ứng dụng của lưu huỳnh. 
Câu 2: Trong video, diêm sinh là gì? Diêm sinh được sử dụng như thế nào?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:
Câu 1: Hãy nêu tính chất và ứng dụng của chlorine.
Câu 2: Khí chlorine có gây hại cho sức khoẻ con người không? Nếu trong phòng thí nghiệm khí chlorine bị rò rỉ em sẽ làm gì?
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Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocacbon và nguồn nhiên liệu
Bài 19. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HỮU CƠ
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời gian thực hiện: 03 tiết (từ tiết 63 đến tiết 65 )
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ.
- Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ.
- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử.
- Trình bày được sự phân loại sơ bộ hợp chất hữu cơ gồm hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về khái niệm hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo và công thức phân tử
- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực nhận biết khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, oá học hữu cơ; Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử; Phân loại được hợp chất hữu cơ. 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Quan sát được một số hợp chất hữu cơ trong tự nhiên như các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng trong gia đình, ...
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được một số ví dụ về hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta và ứng dụng của nó trong đời sống.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân để tìm hiểu về khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ khi được GV và bạn cùng nhóm phân công.
- Trung thực, cẩn thận trong trình bày kết quả học tập của cá nhân và của nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Bài soạn, SGK, máy tính, tivi.
· Tranh phóng Bảng 22.1 SGK, trang 106, Hình 22.2, trang 105, SGK.
· Một số hình ảnh: bếp gas, can rượu, chai giấm, phân bón.
· Video một số phân tử hợp chất hữu cơ: https://youtu.be/NR2UYR5VcDc 
· -Bộ dụng cụ lắp ghép mô hình phân tử hợp chất hữu cơ.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.
- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà.
- Học bài cũ ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu): (5ph)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, ôn tập nội dung bài đã học, dẫn dắt giới thiệu vấn đề
b) Nội dung:  
Nhận biết được ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ trong thực tiễn, từ đó xác định được vấn đề của bài học
c) Sản phẩm: 
Chất vô cơ: CaCO3, NaHCO3,CaO, HCl, KOH, Cu(OH)2, SO3.
Chất hữu cơ : CH4, , C2H4, C6H5Br, CH3COONa.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV thực hiện:
- Nhiệm vụ 1: Giáo viên: đưa một số CTHH các chất CH4, NaHCO3, C2H4, C6H5Br, CaCO3, CH3COONa, CaO, HCl, KOH, Cu(OH)2, SO3. Yêu cầu HS chọn các hợp chất vô cơ đã học. Các hợp chất còn lại thuộc hợp chất gì ?
Nhiệm vụ 2: 
Quan sát hình 19.1 và chỉ ra loại thực phẩm nào giàu chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin. 
Chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin là các loại hợp chất hữu cơ. Vậy hợp chất hữu cơ là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Học sinh quan sát vật mẫu và hình và trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi 2 – 3 HS trình bày câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn dắt vào bài mới: Khí gas, rượu, giấm và phân bón đều là các hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ đóng vai trò thiết yếu cho sự sống phát triển. Số lượng hợp chất hữu cơ lớn hơn rất nhiều số lượng chất vô cơ và được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực phục vụ đời sống con người. Hợp chất hữu cơ là gì và có gì khác biệt về cấu tạo so với hợp chất vô cơ? cùng tìm hiểu về bài học hôm nay
2. Hình thành kiến thức mới: 
Hoạt động 2.1: Trình bày khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ ( 20ph)
1. Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ.
- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử.
Nội dung: 
- Học sinh quan sát CTCT methane, propane, ethylene rút ra được khái niệm hydrocarbon, alkane.
1.  Sản phẩm: 
1. Trong hợp chất hữu cơ luôn có nguyên tố carbon nên khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều tạo ra khí CO2. Mà khí CO2sục vào nước vôi trong làm dung dịch bị vẩn đục do có phản ứng:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
2. Thành phần chính của bánh mì là tinh bột và đường. Vì vậy, khi đun nóng bánh mì ở nhiệt độ cao thì bánh mì chuyển sang màu đen do các phản ứng phân hủy tinh bột và đường tạo thành carbon (C).
3. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, muối carbonate, …)
→ Hợp chất hữu cơ: C3H8O, C2H4, C6H12O6.
4. Giống nhau: Trong thành phần phân tử đều có hai nguyên tố là C và H
Khác nhau: Ngoài C và H, một số HCHC còn có các nguyên tố khác như O, N, Cl, . . .
Hợp chất hữu cơ chia làm 2 loại:
+ Nhóm hydrocarbon: C2H6, C2H4.
+ Nhóm dẫn xuất của hydrocarbon:  C2H6O, C2H3Cl.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu công thức phân tử tương ứng với các chất: khí gas, rượu, giấm và phân bón.
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- Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi:
Trả lời câu hỏi sau
1. Quan sát công thức của các hợp chất hữu cơ phổ biến và cho biết đặc điểm chung về thành phần nguyên tố của các phân tử chất hữu cơ.
1. Nêu khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ.
- Nhiệm vụ 2: Yêu cầu cá nhân HS thảo luận cặp đôi vận dụng trả lời câu hỏi trong SGK trang 97, 98.
1. Vì sao sản phẩm thu được khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ luôn làm nước vôi trong (Ca(OH)2) bị vẩn đục?
1. Bánh mì chuyển sang màu đen khi bị đun nóng ở nhiệt độ cao (hình bên). Giải thích hiện tượng trên.
1. Chỉ ra các hợp chất hữu cơ trong những hợp chất sau: C3H8O, CaCO3, C2H4, NaCl, C6H12O6.
1. Các hợp chất hữu cơ sau: C2H6, C2H6O, C2H4, C2H3Cl, có gì giống và khác nhau trong thành phần phân tử? Từ đó hãy phân loại hợp chất hữu cơ
- GV giới thiệu một sản phẩm của ngành hóa học hữu cơ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS cá nhân trả lời câu hỏi 
- HS thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
I. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Thành phần nguyên tố của các phân tử chất hữu cơ đều chứa nguyên tố carbon.
1. Khái niệm hợp chất hữu cơ: Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ CO, CO2, muối carbonate,...). 
1. Phân loại hợp chất hữu cơ
Dựa vào thành phần phân tử hợp chất hữu cơ chia làm 2 loại 	
HỢP CHẤT HỮU CƠ
Hydrocarbon 
Phân tử chỉ gồm hai nguyên tố là carbon và hydrogen.
Ví dụ: CH4, C2H4, C6H6,…
Dẫn xuất của hydrocarbon
Trong phân tử, ngoài nguyên tố tố carbon còn có nguyên tố khác như O, N, Cl,... và thường có H.
Ví dụ: C2H6O, C2H5O2N.

- Khái niệm hoá học hữu cơ: Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ ( 45ph)
a. Mục tiêu:  
- Nêu được đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ.
b. Nội dung:
- GV cho học tìm hiểu:
GV yêu cầu cá nhân HS quan sát các công thức cấu tạo và trả lời các câu hỏi sau:
1. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là loại liên kết nào? 
2. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tố: C, H, O có hoá trị mấy?
3. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, mạch carbon được hình thành do đâu? Có mấy dạng mạch carbon? 
4. Trật tự liên kết giữa các phân tử?
c. Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời
1. Có thể lắp được 2 mô hình 
[image: ]  [image: ]          [image: ] [image: ]
1. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là loại liên kết cộng hoá trị.
1. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, carbon luôn có hoá trị IV, hydrogen có hoá trị I, oxygen có hoá trị II. 
1. Các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau để tạo thành các dạng mạch carbon khác nhau: mạch hở không phân nhánh, mạch hở phân nhánh, mạch vòng.
[image: ]
1. Có thể lắp được 2 mô hình khác nhau:
[image: ]
Lắp mô hình phân tử hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C2H6O
[image: ]
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: – GV thực hiện:
GV giới thiệu: Thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon, thường có các nguyên tố như hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, sulfur,...
- GV chia lớp làm 4 nhóm
- Xác định hoá trị của C trong methane và methylic alcohol.
[image: ]            [image: ]
- Xác định số liên kết của nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen trong phân tử methylic alcohol.
[image: ]
GV yêu cầu cá nhân HS quan sát các công thức cấu tạo và trả lời các câu hỏi sau:
1) Lắp mô hình phân tử hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C2H6
2) Dựa vào mô hình mô tả góp chung electron của một số nguyên tử Hình 19.5 SGK/tr.98. Em hãy cho biết liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là loại liên kết nào? 
[image: ]
3) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tố: C, H, O có hoá trị mấy?
4) Đọc phần 2 trong SGK/tr 99. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, mạch carbon được hình thành do đâu? Có mấy dạng mạch carbon? 
- GV lưu ý với HS: Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.
5) Yêu cầu làm việc nhóm, phát mỗi nhóm một hộp mô hình lắp ráp nguyên tử. Các nhóm có 2 phút lặp ráp các CTCT có thể có của hợp chất có CTPT là C2H6O
6) Gv: giải thích  CTCT của hai chất trên: Ethylic alcohol và dimethyl ether khác nhau về trật tự liên kết là nguyên nhân gây nên sự khác nhau về tính chất của chúng
	
C2H6O

	[image: ]
	[image: ]


7) Gv:  Yêu cầu HS nhận xét về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV ,HS cá nhân trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi một số HS trả lời các câu hỏi.
GV: Nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.– GV kiểm tra hình ghép tại vị trí của mỗi nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
1. Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ
1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
– Trong các hợp chất hữu cơ, liên kết giữa các nguyên tử chủ yếu là liên kết cộng hoá trị, hoá trị của carbon luôn là IV, hydrogen là I, oxygen là II,...



	Carbon:  	Hydrogen:  	Oxygen: 
2. Mạch carbon
– Mạch hở, không phân nhánh
[image: ]
– Mạch hở, phân nhánh
[image: ]
– Mạch vòng
[image: ]
3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử
	Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Sự thay đổi trật tự liên kết giữa các nguyên tử sẽ làm thay đổi tính chất của hợp chất hữu cơ.
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu công thức phân tử và công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ (45ph)
1. Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ.
1. Nội dung: 
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó.
- Bài tập vận dụng:
Câu 4/SGK tr 101: Chọn ý kiến đúng trong hai ý kiến sau. Giải thích.
(a) Ứng với một công thức cấu tạo có thể có nhiều công thức phân tử.
(b) Ứng với một công thức cấu tạo chỉ có một công thức phân tử.
Câu 5/SGK tr 101: Khi đun bếp củi, khói thoát ra có chứa một lượng nhỏ formaldehyde. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho khói bếp củi có tính sát trùng. Công thức phân tử của formaldehyde là CH2O. Hãy viết công thức cấu tạo của formaldehyde.
1. Sản phẩm: 
Phiếu học tập 
Câu 1:  Hoàn thành thông tin trong bảng sau:
	Công thức phân tử
	Thành phần nguyên tố
	Số lượng nguyên tử của 
mỗi nguyên tố trong phân tử

	C6H6
	C, H
	6C, 6H

	C2H4
	C, H
	2C, 4H

	C6H12O6
	C, H, O
	6C, 12H, 6O

	CH3Cl
	C, H, Cl
	1C, 3H, 1Cl


Câu 2: Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức câu tạo thu gọn của các chất có công thức phân tử sau 
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn

	CH4
	[image: ]
Methane
	
CH4

	C3H8
	[image: ]
	
CH3-CH2-CH3

	CH4O
	[image: ]
	
CH3-OH

	C2H5Cl
	[image: ]
	
CH3-CH2-Cl


Câu 4/SGK/trang 101:
Ý đúng là (b)
Giải thích: Khi biết công thức cấu tạo ngoài việc xác định được trật tự liên kết thì chúng ta cũng đếm được số lượng nguyên tử để xác định được công thức phân tử.
Câu 5/SGK tr 101: Công thức cấu tạo của formaldehyde
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: – GV thực hiện:
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. 
GV sử dụng bài tập mà HS vừa làm để giới thiệu: benzene có công thức phân tử là C6H6, glucose có công thức phân tử là C6H12O6, ethylene có công thức phân tử là C2H4, methyl chloride có công thức phân tử là CH3Cl. 
* Thử thách 1: GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành bài tập: 
Câu 1: Hoàn thành thông tin trong bảng sau:
	Công thức phân tử
	Thành phần nguyên tố
	Số lượng nguyên tử của 
mỗi nguyên tố trong phân tử

	C6H6
	
	

	C2H4
	
	

	C6H12O6
	
	

	CH3Cl
	
	


Từ đó rút ra khái niệm công thức phân tử?
+ Thử thách 2: 
- GV giới thiệu khái niệm công thức cấu tạo (SGK, trang 104).
- GV hướng dẫn HS quan sát và phân tích sự khác biệt của công thức phân tử và công thức cấu tạo qua các ví dụ sau:
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn

	C2H6
	[image: ]
	

	C2H4
	[image: ]
	


Từ đó rút ra khái niệm công thức cấu tạo?
Yêu cầu học sinh vận dụng hoàn thành bài tập sau: 
Câu 2: Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức câu tạo thu gọn của các chất có công thức phân tử sau 
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn

	CH4
	
	

	C3H8
	
	

	CH4O
	
	

	C2H5Br 
	
	


Trả lời các câu hỏi bài tập 4,5/ SGK Trang 101 giáo viên đặt ra.
+ GV: Lưu ý với HS cách viết công thức phân tử: thường được viết theo thứ tự C, H, O, N,… 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS nhận nhiệm vụ.
Chia nhóm
Bắt đầu “chinh phục thử thách” trong 10 phút
Về vị trí cũ, thảo luận, giải thích viết PTHH
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Mời các nhóm lên trình bày
- Cho Hs các nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
- GV thực hiện: 
+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.  
+ Đưa đáp án đúng.
+ Lưu ý: Mỗi công thức phân tử có thể có một hoặc nhiều công thức cấu tạo do trật tự sắp xếp giữa các nguyên tử khác nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
1. Tìm hiểu công thức phân tử và công thức cấu tạo 
Công thức phân tử là công thức cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thường được viết theo thứ tự C, H, O, N,...
Ví dụ: CH4, C2H6O, C3H9N,...
- Công thức cấu tạo là công thức cho biết trật tự liên kết và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
CTCT cho biết:
     + Thành phần của phân tử  
     + Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
3. Hoạt động 3: Luyện tập(15ph)
a) Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức cho chơi rung chuông vàng.
c) Sản phẩm:  1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 9-B, 10-D.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: – GV thực hiện:
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời
- Luật chơi:
Có 10 câu hỏi. Mỗi câu sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 10 giây, trả lời bằng cách đưa bảng chữ cái lên sau khi hết thời gian. Thí sinh nào có tổng số điểm nhiều nhất sau 10 câu hỏi sẽ là thí sinh chiến thắng cuộc thi rung chuông vàng.
Câu 1. Chất hữu cơ là
A. Hợp chất khó tan trong nước.
B. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O.
C. Hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối carbonate kim loại.
D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao.
Câu 2. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
A. nhất thiết phải có carbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 3. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố
A. carbon.                  B. hydrogen.    	 C. oxygen.	D. nitrogen.
Câu 4. Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ ?
1. CH3Cl.	B. CH4.       
C. CO.			D. CH3COONa.
Câu 5. Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A. CH4, C2H6, CO2.	                B. C6H6, CH4, C2H5OH.
	C. CH4, C2H2, CO.	                D. C2H2, C2H6O, BaCO3.
Câu 6. Nhóm các chất đều gồm các hỗn hợp hữu cơ là
1. K2CO3, CH3COOH, C2H6, C2H6O.	
B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl, CH3OH.
	C. CH3Cl, C2H6O, C3H8, CH3COONa.	
D. C2H4, CH4, C3H7Br, CO2.
Câu 7.  Công thức cấu tạo của một chất
1. chỉ cho biết thành phần của phân tử.
1. cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
1. cho biết nguyên tố hoá học trong phân tử.
1. cho biết trật tự liên kết và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 8. Công thức cấu tạo dưới đây là của hợp chất nào?
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 	A. C2H4Br.	      B. CH3Br.   
C. C2H5Br2.	      D. C2H5Br.
Câu 9. Rượu ethylic alcohol có công thức là
 	A. CH3OH.	B. C2H5OH. 
C. CH3ONa.	D. C2H5ONa.
Câu 10. Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có
	A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.	
B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.	
    D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS cá nhân trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV kiểm tra hình ghép tại vị trí của mỗi nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
4. Hoạt động 4: Vận dụng(05ph)
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
1. Nội dung: Học sinh tìm hiểu bài tập Xác định được công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
1. Sản phẩm: BTVN của học sinh.
Câu 2: Gọi CT tổng quát của hợp chất hữu cơ A, có 2 nguyên tố là CxHy



PTHH: 4CxHy + (4x + y)O2  4xCO2 + 2yH2O
              4             4x + y                   4x           2y	           mol
              0,1                                                      0,3            mol

Từ phương trình ta có tỉ lệ:  ⇒ y = 6.
Mặt khác: MA = 12x + y = 30
Thay y = 6 vào ta có x = 2. Vậy công thức của A là C2H6
Câu 3: Gọi CTPT của anethol là: CxHyOz ⇒ 12x + y + 16z = 148

%C =  = 81,08% ⇒ x = 10

%H =  = 8,1% ⇒ y = 12

⇒ z =  = 1
⇒ Công thức phân tử của anetol là: C10H12O
%O = 100% – 73,17% – 7,31% = 19,52%.
Câu 4. Đặt công thức phân tử của eugenol có dạng: CxHyOz.
Ta có:


Vậy công thức đơn giản nhất của eugenol là: C5H6O.
CxHyOz = (C5H6O)n.
Phân tử khối của eugenol là 164.
 (12.5 + 6 + 16).n = 164 → n = 2.
Vậy công thức phân tử của eugenol là: C10H12O2.
1. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời
Câu 1: - Tên đầy đủ của gas là khí đốt hóa lỏng, viết tắt là LPG (Liqid Petrolium gas). Gas là hỗn hợp của các chất Hydrocacbon, trong đó thành phần chủ yếu là khí Propane (C3H8), Butane (C4H10) và một số thành phần khác. Hãy viết CTCT của C3H8 và C4H10.
Hs viết CTCT của 2 chất trên.
Câu 2: Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 g chất A thu được 5,4 g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 g.
Câu 3. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anethol, một chất thơm được dùng để sản xuất kẹo cao su. Anethol có khối lượng mol phân tử bằng 148g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy anethol có %C = 81,08%; %H = 8,1%; còn lại là oxygen. Xác định công thức phân tử của anethol?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS cá nhân thực hiện 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS cá nhân báo cáo trước lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức
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Bài 20. HYDROCARBON, ALKANE
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời lượng: 3 tiết (Từ tiết 66 đến 68)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
· Nêu được khái niệm hydrocarbon, alkane.
· Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1 – C4).
· Viết được phương trình hoá học phản ứng đốt cháy của butane.
· Tiến hành được (hoặc quan sát qua học liệu điện tử) thí nghiệm đốt cháy butane từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.
Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về khái niệm hydrocarbon, alkane, công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên và phương trình đốt cháy của một số alkane.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về alkane
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn
- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát các thí nghiệm nhận xét, rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được thủ phạm chủ yếu gây nên các vụ nổ, sập hầm mỏ than và vận dụng kiến thức đã học biết cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả và tiết kiệm trong cuộc sống.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
-  Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy chiếu, bảng nhóm;
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- Dụng cụ: ống nghiệm, giá đỡ ống nghiêm, ống dẫn khí chữ L, cốc thuỷ tinh, đĩa thuỷ tinh.
- Hóa chất: Dung dịch acetic acid, đá vôi, kẽm viên, bột copper(II) oxide, dung dịch NaOH 1M, phenolphthalein, ethylic alcohol, dung dịch sulfuric acid đặc.
- Mô hình cấu tạo phân tử
	[image: 618pMnC0gZL__SL1200_]
	[image: ]


- Phiếu học tập. 
Phiếu học tập 
Vẽ Công thức cấu tạo dạng đầy đủ và công thức cấu tạo dạng thu gọn của các chất sau:
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn
	Tên gọi

	CH4
	
	
	Methane

	C2H6
	
	
	Ethane

	C3H8
	
	
	Propane

	C4H10
	
	
	Butane



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, động não, khăn trải bàn.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Khởi động (05 phút)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, ôn tập nội dung bài đã học, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết được một số vai trò acetic acid trong cuộc sống
b) Nội dung:  
-Thử thách 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức trò chơi “Quả bóng kỳ diệu”.
- Hệ thống câu hỏi: 
Câu 1.  Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
A. Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. Thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 2. Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A.  C2H6, CO2
	B. CO, C6H6
	C. C2H6O, C4H10
	D. C2H5Cl, CaCO3


Câu 3: Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 4: Dãy chất nào sau đây thuộc nhóm hydrocarbon?
	A. CH4, C2H4, C2H2
	B. C2H4, C3H7Cl, CH4O

	C. C2H6O, CH4, C2H6
	D. C2H2, C3H8O, C5H12


Câu 5: Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là
A. I.	B. IV.	C. III.	D. II.
Thử thách 2: Xem video.
GV giới thiệu: 
Quan sát hinh 20.1 và dự đoán vai trò của chất lỏng có trong bật lửa gas.
[image: ]
Chất lỏng trong bật lửa gas là hydrocarbon thuộc loại alkane. Vậy alkane là gi?
c) Sản phẩm: Câu 1 - A, Câu 2 - C, Câu 3 - B, Câu 4 - A, Câu 5 - B 
d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ: 
-Thử thách 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức trò chơi “Quả bóng kỳ diệu”.
- Luật chơi: 
+ Quả bóng trên tay giáo viên được truyền đi khi nhạc bắt đầu.
+ Nhạc dừng thì người đang giữ bóng sẽ là người trả lời câu hỏi.
+ Trả lời đúng được nhận +1.
Lưu ý: bóng phải truyền lần lượt, không được ném . Người làm rớt bóng sẽ phải trả lời câu hỏi. 
Thử thách 2: Xem video.
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát video “Cuộc du hành của Doraemon và Nobita” và đặt vấn đề.
[image: Mở ảnh]
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
 Hs thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi giáo viên đưa ra
Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi  và xem video để trả lời câu hỏi.
Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh và dẫn dắt vào bài học mới.
Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
 Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu đều có thành phần chính là alkane và một số hydrocarbon khác. Alkane là gì? Alkane có những tính chất vật lí, hoá học nào? cùng tìm hiểu về bài học hôm nay
2 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Trình bày khái niệm hydrocarbon, alkane (20 phút)
i) Mục tiêu:  
-  Nêu được khái niệm hydrocarbon, alkane.
Nội dung: 
- Học sinh quan sát CTCT methane, propane, ethylene rút ra được khái niệm hydrocarbon, alkane.
j)  Sản phẩm: 
- Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử chỉ chứa các nguyên tố carbon và hydrogen. Hydrocarbon gồm nhiều loại khác nhau, như alkane, alkene,...
- Alkane là những hydrocarbon mạch hở, phân tử chỉ chứa các liên kết đơn.
1. Hợp chất A, G, I thuộc loại alkane vì phân tử có chứa các liên kết đơn.
2. Xét các chất:
[image: ]
Trong các chất trên, chất A, B, C, G, H, I là hydrocarbon vì thành phần phân tử chỉ chứa các nguyên tố carbon và hydrogen, chất A, G, I  là alkane vì phân tử có chứa các liên kết đơn.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: 
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu học sinh nghiên cứu CTCT một số alkane SGK /103
	Tên gọi
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo thu gọn

	Methane
	CH4
	CH4

	Ethane
	C2H6
	CH3-CH3

	Propane
	C3H6
	CH3-CH2-CH3

	Butane
	C4H10
	CH3-CH2-CH2-CH3


Trả lời câu hỏi sau
1. Nhận xét đặc điểm chung về thành phần nguyên tố của bốn chất trên.
2. So sánh đặc điểm cấu tạo (loại liên kết cộng hoá trị) giữa các nguyên tử trong phân tử của bốn chất trên.
- Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bài tập sau:
1.Quan sát Hình sau và cho biết hợp chất nào thuộc loại alkane. Giải thích.
3. Xét các chất:
[image: ]
Trong các chất trên, chất nào là hydrocarbon, chất nào là alkane? Giải thích.
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
Báo cáo kết quả: 
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
Tổng kết
- Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử chỉ chứa các nguyên tố carbon và hydrogen. Hydrocarbon gồm nhiều loại khác nhau, như alkane, alkene,...
- Alkane là những hydrocarbon mạch hở, phân tử chỉ chứa các liên kết đơn.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu công thức cấu tạo và danh sách của alkane (25 phút)
g) Mục tiêu:  
· Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1 – C4).
h) Nội dung: 
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. 
Thử thách 1: Hãy lắp ráp mô hình cấu tạo của các chất: CH4, C2H6, C3H8, C4H10
+ Thử thách 2: Yêu cầu học sinh vẽ CTCT từ mô hình phân tử đã lắp ráp, hoàn thành phiếu học tập. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
i) Sản phẩm: 
Phiếu học tập 
Vẽ Công thức cấu tạo dạng đầy đủ và công thức cấu tạo dạng thu gọn của các chất sau:
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn
	Tên gọi

	CH4
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	CH4
	Methane

	C2H6
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	CH3-CH3
	Ethane

	C3H8
	[image: ]
	CH3-CH2-CH3
	Propane

	C4H10
	[image: ]
	CH3-CH2-CH2-CH3
	Butane



d) Tổ chức thực hiện: 
Giao nhiệm vụ: 
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. 
Thử thách 1: Hãy lắp ráp mô hình cấu tạo của các chất: CH4, C2H6, C3H8, C4H10
[image: 618pMnC0gZL__SL1200_]
+ Thử thách 2: Yêu cầu học sinh vẽ CTCT từ mô hình phân tử đã lắp ráp, hoàn thành phiếu học tập. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
Câu 2: Trong công thức phân tử alkane, khi tăng thêm một nguyên tử carbon thì số nguyên tử hydrogen tăng thêm bao nhiêu?
Hãy cho biết tên gọi của các alkane trong bảng 23.1 có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
Sau 5 phút, GV kiểm tra  kết quả của học sinh
Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Cho Hs các nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
Tổng kết:
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo dạng đầy đủ
	Công thức cấu tạo dạng thu gọn
	Tên gọi

	CH4
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	CH4
	Methane

	C2H6
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	CH3-CH3
	Ethane

	C3H8
	[image: ]
	CH3-CH2-CH3
	Propane

	C4H10
	[image: ]
	CH3-CH2-CH2-CH3
	Butane



Thành phẩn phân tử của các alkane hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2. Alkane có công thức chung là CnH2n+2 (n>l, n là số nguyên, dương).
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu phản ứng cháy butane (45 phút)
a) Mục tiêu:  
· Viết được phương trình hoá học phản ứng đốt cháy của butane.
· Tiến hành được (hoặc quan sát qua học liệu điện tử) thí nghiệm đốt cháy butane từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.
b) Nội dung:
·  HS xem mô hình và video phản ứng cháy của khí butane và khí oxygen. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.
· Vận dụng:
Câu 1: Gas dùng đun nấu có chứa alkane chủ yếu nào? Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng cháy của chúng.
Câu 2: Vì sao ở các trạm xăng dầu người ta thường treo bảng báo cấm như ở hình bên?
Câu 3: Các alkane khá bền nên ở điều kiện thường, chúng không phản ứng với các acid, base và nhiều chất khác.
a) [bookmark: bookmark1281]Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng cháy của methane và ethane.
b) [bookmark: bookmark1282]Dùng công thức chung của alkane, viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy hoàn toàn alkane tạo sản phẩm là carbon dioxide và nước.
c) Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời
*Vận dụng:
Câu 1: Gas dùng làm nhiên liệu đun nấu trong gia đình có thành phần chủ yếu là propane và butane.
- Phương trình hoá học đốt cháy:

C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O

2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10H2O
		
Câu 2: Do xăng, dầu là các loại nhiên liệu rất dễ bắt lửa và lây lan cháy nhanh nên người ta thường treo bảng cấm hút thuốc tại các trạm đổ xăng dầu.

Câu 3:                                    CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O



CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n+1)H2O Nhận thấy: 
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ:  chia lớp làm 4 nhóm
- HS xem mô hình và video thí nghiệm khí butane tác dụng với khí oxygen kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa. HS sử dụng app QuimicAr quét thẻ, nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.
[image: ]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ:  Học sinh mô hình, video và tham khảo thêm sách giáo khoa
Báo cáo kết quả:  HS thuyết trình, nhóm khác nhận xét, giáo viên chốt nội dung kiến thức
Tổng kết:
- Khi đốt cháy alkane trong không khí thu được sản phẩm chủ yếu là khí carbon dioxide và hơi nước:
Phương trình hoá học đốt cháy butane:
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ứng dụng làm nhiên liệu của alkane (30 phút)
a. Mục tiêu:  
Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn.
b. Nội dung: 
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. 
Thử thách 1: Đọc thông tin SGK/104 nêu ứng dụng làm nhiên liệu của alkane
+ Thử thách 2: Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập 2 sgk/tr103. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.: 
Bảng dưới đây cho biết nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 moi alkane
	Alkane
	Công thức phân tử
	Khối lượng mol phân tử (gam/mol)
	Nhiệt lượng (kj/mol)

	Propane
	C3H8
	44
	2 220

	Butane
	C4H1O
	58
	2 878


[bookmark: bookmark1285]Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 0,4 mol Butane và 0,6 mol Propane biết 
c. [bookmark: bookmark1286]Sản phẩm: 
	Nhiên liệu khí hóa lỏng
	Nhiên liệu lỏng
	Nhiên liệu rắn

	Khí propane và butane dễ hóa lỏng được làm nhiên liệu cho bật lửa, bếp gas...
	Các alkane ở trạng thái lỏng có thể dùng làm nhiên liệu dưới dạng: xăng, dầu hỏa, dầu diesel...
	Các alkane ở trạng thái rắn có thể dùng làm nhiên liệu dưới dạng nến paraffin.


d. Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ:
 - Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. 
Thử thách 1: Đọc thông tin bảng 23.2 nêu ứng dụng làm nhiên liệu của alkane
	Nhiên liệu khí hóa lỏng
	Nhiên liệu lỏng
	Nhiên liệu rắn

	
	
	


+ Thử thách 2: Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập sgk/tr110. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.: 
Bảng dưới đây cho biết nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 moi alkane
	Alkane
	Công thức phân tử
	Khối lượng mol phân tử (gam/mol)
	Nhiệt lượng (kj/mol)

	Methane
	CH4
	16
	891

	Ethane
	C2H6
	30
	1 561

	Propane
	C3H8
	44
	2 220

	Butane
	C4H1O
	58
	2 878


a) Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam mỗi alkane trong bảng trên.
b) Đốt cháy 1 gam alkane nào trong số các alkane ở trên sẽ toả ra nhiều nhiệt lượng nhất?
Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Báo cáo kết quả:
- Cho HS trình bày câu trả lời. 
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung kiến thức.
Tổng kết: 
	Nhiên liệu khí hóa lỏng
	Nhiên liệu lỏng
	Nhiên liệu rắn

	Khí propane và butane dễ hoá lỏng, được dùng làm nhiên liệu cho bật lửa, bếp gas,...
	Các alkane ở trạng thái lỏng có thể dùng làm nhiên liệu dưới dạng xăng, dầu hoả, dầu diesel và nhiên liệu phản lực (jet fuel).
	Các alkane ở trạng thái rắn có thể dùng làm nhiên liệu dưới dạng nến paraffin.


3.Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
g) Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
h) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức cho chơi rung chuông vàng.
c) Sản phẩm:  1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-A.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ:
 - GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời
- Luật chơi:
Có 8 câu hỏi. Mỗi câu sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 10 giây, trả lời bằng cách đưa bảng chữ cái lên sau khi hết thời gian. Thí sinh nào có tổng số điểm nhiều nhất sau 8 câu hỏi sẽ là thí sinh chiến thắng cuộc thi rung chuông vàng.
Câu 1. Alkane là:
A. Hydrocarbon mạch vòng, trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. Hydrocarbon mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
C. Dẫn xuất hydrocarbon mạch hở, trong phân tử có liên kết đơn hoặc đôi.
D. Dẫn xuất hydrocarbon mạch vòng, trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
Câu 2. Hãy chỉ ra điểm giống nhau nhất trong cấu tạo phân tử của methane CH4 và ethane C2H6
[image: ]
A. Đều có mạch C là mạch nhánh.
B.  Đều cấu tạo bởi các liên kết đơn.
C. Đều có mạch C là mạch thẳng.
D. Đều có các nguyên tử H bao quanh.
Câu 3. Chất nào sau đây được sử dụng trong bật lửa gas?
A. Ethane	B. Methane    C. Butane   	D. Octane
Câu 4. Khí thải của động cơ chứa những chất nào gây ô nhiễm môi trường?
A. Hơi nước, carbon dioxide và alkane.   
B. Carbon monoxide, alkane, các oxide của nitrogen.    	
C. Carbon dioxide, carbon monoxide và hơi nước.
D. Hydrogen, carbon monoxide và alkane.
Câu 5. Phản ứng cháy của alkane tạo ra:
A. Carbon dioxide và nước.	B. Carbon monoxide và nước.
C. Carbon và nước.		D. Carbon và hydrogen.
HS thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời; mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
Tổng kết
4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)
i. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
j. Nội dung: Học sinh tìm hiểu thông điểm bảo vệ môi trường và làm bài tập vận dụng thực tế
k. Sản phẩm: Thông điệp và BTVN của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: 
 Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: em hãy nêu ý nghĩa thông điệp của 
GV tổ chức trò chơi: “Bức tranh bí ẩn” thông qua phần mềm liveworksheets.
[image: ]
Luật chơi:
- 6 mảnh ghép là 6 phần của 1 bức tranh.
- Tô màu tương ứng với đáp án đã chọn.
- Sản phẩm hoàn thành nhanh nhất: +1.
- Tìm và giải thích được thông điệp bức tranh: +2.
- Hệ thống câu hỏi:
Câu 1. Ở nhiệt độ cao, các alkane bị oxi hóa bởi:
A. Hydrogen.   B. Halogen.  	C. Oxygen   	D. Alkane khác
Câu 2: Các phân tử hydrocarbon đều có phản ứng cháy trong không khí tạo sản phẩm chủ yếu là carbon dioxide và nước.? 
A. Đúng.           B. Sai.  
Câu 3: Đốt cháy khí methane bằng khí oxygen. Nếu hỗn hợp nổ mạnh thì tỉ lệ thể tích của khí methane và khí oxygen là:
A. 1 thể tích khí methane và 3 thể tích khí oxygen.
B. 2 thể tích khí methane và 1 thể tích khí oxygen.
C. 1 thể tích khí methane và 2 thể tích khí oxygen.
D. 3 thể tích khí methane và 2 thể tích oxygen.
Câu 4: Phản ứng biểu diễn đúng giữa propane và oxygen là:

A. C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O

B. C3H8 + 10O2  3CO2 + 4H2O

C. C3H8 + 2O2  3C + 4H2O

D. C3H8 +7 O2  3CO2 + 4H2O
+ Nhiệm vụ 2: HS  giải thích câu hỏi sau: 
Vì sao methane là thủ phạm chủ yếu gây nên các vụ nổ, sập hầm mỏ than? Giải pháp chống lại các vụ nổ đó là gì?
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ , giáo viên đưa ra hướng dẫn cần thiết
Báo cáo kết quả:  HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi.
Kết luận, nhận định:  Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
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ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ I
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết ( 69-70)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: củng cố lại các kiến thức đã học ở các chủ đề
  Chủ đề 1: Năng lượng cơ học:
 -Các công thức và đơn vị tính công, công suất, động năng, thế năng, cơ năng
 Chủ đề 2: Ánh sáng
 -Tính chiết suất của môi trường, định luật khúc xạ ánh sáng, tỉ số sini/sinr; sin góc tới hạn.
- Nguyên lý hoạt động của 2 loại thấu kính, xác định trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự, vẽ tia khúc xạ của tia sáng qua 2 thấu kính.
- Cách dựng ảnh của điểm sáng, vật sáng, xác định ảnh thật, ảnh ảo.
-Xác định tiêu cự, khoản cách từ vật đến thấu kính.
- Vẽ được ảnh của vật qua kính lúp.
Chủ đề 3: Điện
-Định luật ohm, tính cường độ dòng điện, điện trở của một đoạn dây
-Công thức tính cường độ dòng điện, điện trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp, trong đoạn mạch song song
- Công thức tính năng lượng của dòng điện
- Công thức tính công suất điện, công suất điện định mức của dụng cụ điện
Chủ đề 4: Điện từ
-Nguyên tác tạo ra dòng điện xoay chiều, tác dụng của dòng điện xoay chiều.
Chủ đề 5: năng lượng cuộc sống
- Vòng năng lượng trên trái đất, nguồn gốc các dạng năng lượng, năng lượng tái tạo
Chủ đề 6: Kim loại
-Tính chất chung của kim loại, viết được các PTHH cho các tính chất hoá học kim loại
-Dãy hoạt động hoá học của kim loại và ý nghĩa
- Các phương pháp tách kim loại, sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
Chủ đề 7: Giới thiệu về HCHC, H-C và nguồn gốc nhiên liệu
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung 
- Tự chủ và tự học: HS tự nghiên cứu thông tin SGK và hệ thống lại các nội dung kiến thức đã học.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm một cách có hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hành.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên  
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Cá nhân hệ thống lại được các kiến thức đã học.
- Tìm hiểu tự nhiên: Phát triển thêm nhận thức của bản thân thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết của bản thân để làm các bài tập tự luận.
3. Về phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu để hệ thống hóa các nội dung kiến thức đã học, vận dụng được kiến thức vào làm bài tập.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trung thực trong báo cáo, thảo luận hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
 - Hệ thống câu hỏi ôn tập của các chủ đề ở học kì 1
- Hệ thống bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận
2. Học sinh:  Ôn tập lại các nội dung kiến thức đã học ở HKI
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động (5 p) 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước nhớ lại các chủ đề đã  học.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, Hs quan sát thực hiện yêu cầu của Gv.
c. Sản phẩm học tập: Hs lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện
- Gv: Chúng ta đã học được những nội dung kiến thức nào?
- Hs: Nêu những nội dung đã được học.
- Gv: Nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. (35 phút)
 Hệ thống lại các kiến thức cần nhớ. 
a. Mục tiêu: HS hệ thống lại được những kiến thức cần nhớ.
b. Nội dung: Học sinh cá nhân nghiên cứu thông tin SGK tìm câu trả lời.
Gv: Chiếu một số câu hỏi cho HS hệ thống kiến thức: 
1. Nêu các cách nhận biết nhanh chóng một thấu kính hội tụ? Nêu đặc điểm  của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tu?
2. Nêu các cách nhận biết nhanh chóng một thấu kính phân kì? Nêu đặc điểm  của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì?
3. Phát biểu và viết biểu thức định luật ôm?
4. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào vào những yếu tố đó? Viết công thức, nêu kí hiệu và đơn vị đo các đại lượng có mặt trong công thức?
5. a. Nêu đặc điểm cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp?
b. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở quan hệ như thế nào với điện trở đó?
6. a. Nêu đặc điểm cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch song song
b. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở quan hệ như thế nào với điện trở đó?
7. Nêu công thức tính năng lượng của dòng điện?
8. Công suất điện là gì?
9. Nêu được ý nghĩa của giá trị hiệu điện thế và công suất được ghi trên các dụng cụ điện?
10.Định luật ohm?Công thức tính cường độ dòng điện, điện trở của một đoạn dây?
11.Công thức tính cường độ dòng điện, điện trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp, trong đoạn mạch song song?
12. Công thức tính năng lượng của dòng điện?
13. Công thức tính công suất điện, công suất điện định mức của dụng cụ điện?
14.Nguyên tác tạo ra dòng điện xoay chiều, tác dụng của dòng điện xoay chiều?
15.Tính chất chung của kim loại, viết được các PTHH cho các tính chất hoá học kim loại?
16. Nêu dãy hoạt động hoá học của kim loại và ý nghĩa?
17. Nêu các phương pháp tách kim loại, sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim?
18. Nêu được hợp chất hữu cơ, cấu tạo, hợp chất alkane, tính chất hoá học, ứng dụng?
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
1. Cách nhanh chóng nhận biết một thấu kính là thấu kính hội tụ:
+ Phần rìa mỏng hơn phần giữa.
+ Chiếu chùm tia tới song song với nhau và vuông góc với mặt của của thấu kính thì chùm tia ló hội tụ.
+ Đặt thấu kính sát vào dòng chữ thì nhìn thấy ảnh ảo của dòng chữ cùng chiều và lớn hơn dòng chữ thật.
b. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tu:
Khi vật đặt ngoài tiêu cự: ảnh thật, ngược chiều so với vật.
Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự: ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
+ Đặt thấu kính sát vào dòng chữ thì nhìn thấy ảnh ảo của dòng chữ cùng chiều và nhỏ hơn dòng chữ thật
2. a. Có 3 cách nhận biết nhanh chóng thấu kính phân kì
+ Phần rìa dày hơn phần giữa
+ Chiếu chùm tia tới song song với nhau và vuông góc với mặt của của thấu kính thì chùm tia ló phân kì
+ Đặt thấu kính sát vào dòng chữ thì nhìn thấy ảnh ảo của dòng chữ cùng chiều và nhỏ hơn dòng chữ thật
b. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì:  Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
3. Định luật Ohm: Cường độ dòng điện trong một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó:

 
Trong đó:
+ I (A) là cường độ dòng điện trong đoạn dây dẫn.
+ U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn.
+ R (Ω) là điện trở của đoạn dây dẫn.
- Ngoài ra, người ta còn dùng các bội số của ôm như kiloom (kΩ) và megaom (MΩ).
1 kΩ = 1000 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω

4. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch vời tiết diện và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn   
Trong đó: 
  là điện trở suất (.m) 
 l là chiều dài dây dẫn (m)
 S là tiết diện dây dẫn (m2)
5.a. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì:
 Cường độ dòng điện tại các vị trí khác nhau đều bằng nhau.
             I= I1= I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
               U= U1 + U2
Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần.
               Rtđ = R1 + R2
b. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

              
6. a. Trong đoạn mạch mắc song song thì:
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ.
             I= I1+ I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ.
               U= U1 = U2
Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần.

               
b. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó

               
7. Công thức tính năng lượng của dòng điện:
- Công thức tính năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch: W = UIt
Trong đó: 
+ U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là Vôn (V)
+ I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A)
+ t là thời gian dòng  điện chạy qua mạch điện đơn vị đo là giây(s)
+ W là năng lượng của dòng điện (lượng năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ), đơn vị đo là Jun (J)
1J  = 1V.1A.1s
Ngoài ra năng lượng điện còn có đơn vị đo bằng kW.h
1kW.h= 1000W.3600s =3600000W.s =3600000J =3,6.106J
- Năng lượng điện mà các hộ gia đình, trường học, xưởng sản xuất, … tiêu thụ được đo bằng công tơ điện.
- Mỗi số đếm công tơ cho biết năng lượng điện đã được sử dụng là 1kWh.
- Ngoài công thức trên ta còn có công thức tính năng lượng của dòng điện: 
W = UIt = U2/R.t = I2Rt
8. Công suất điện:
- Công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian: 
P = UI
Trong đó:
+ U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là Vôn (V)
+ I là cường độ dòng điện, đơn vị  là ampe (A)
+ P là công suất điện, đơn vị là oát (W)
- Ngoài ra công suất điện còn tính bằng công thức:
P = UI = U2/R = I2R
9. - Số Vôn (V) ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó.
- Số oát(W) ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó.
- Để thiết bị điện hoạt động bình thường phải mắc nó với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức. Khi đó nó tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.
10. Định luật Ohm: Cường độ dòng điện trong một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó:
I=U/R
Trong đó:
+ I (A) là cường độ dòng điện trong đoạn dây dẫn.
+ U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn.
+ R (Ω) là điện trở của đoạn dây dẫn.
Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn:


Trong đó: 
+ ρ (Ω.m) là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.
+ l (m) là chiều dài đoạn dây dẫn.
+ S (m2) là tiết diện của dây dẫn.
+ R (Ω) là điện trở của đoạn dây dẫn.
11. Đoạn mạch nối tiếp
- Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là như nhau.
          I = I1 = I2
Mở rộng: Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau tại mọi điểm.
  I = I1 = I2 = … = In
- Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: R= R1 + R2
- Công thức trên có thể được mở rộng cho đoạn mạch có nhiều điện trở mắc nối tiếp:
R= R1 + R2 + ... + Rn
12.Đoạn mạch song song
-Trong đoạn mạch song song, cường dộ dòng diện trong mạch chính bằng tổng  cường độ dòng điện trong các mạch nhánh:


- Trong đoạn mạch song song, nghịch đảo điện trở của đoạn mạch song song bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần.
- Trường hợp mạch gồm hai điện trở mắc song song:

-Trường hợp tổng quát:


13.Dòng điện có năng lượng. Khi dòng điện chạy qua các thiết bị điện, năng lượng của dòng điện có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng, quang năng, cơ năng, …
- Công thức tính năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch:
W = UIt

Trong đó: 
+ U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là Vôn (V)
+ I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A)
+ t là thời gian dòng  điện chạy qua mạch điện đơn vị đo là giây(s)
+ W là năng lượng của dòng điện (lượng năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ), đơn vị đo là Jun (J)
1J  = 1V.1A.1s
- Công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian: 
P = UI
Trong đó:
+ U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là Vôn (V)
+ I là cường độ dòng điện, đơn vị  là ampe (A)
+ P là công suất điện, đơn vị là oát (W)
- Ngoài ra công suất điện còn tính bằng công thức:
P = UI = U2/R = I2R
- Số Vôn (V) ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó.
- Số oát(W) ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó.
- Để thiết bị điện hoạt động bình thường phải mắc nó với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức. Khi đó nó tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.
14.Nguyên tắc chung để tạo ra dòng điện xoay chiều.
- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều thay đổi luân phiên.
- Nguyên tắc chung để tạo ra dòng điện xoay chiều: duy trì sự quay đều giữa nam châm và cuộn dây dẫn kín.
- Có hai phương án để tạo chế tạo máy phát điện xoay chiều:
+ Phương án 1: Giữ cuộn dây dẫn kín cố định và quay đều nam châm
+ Phương án 2: Giữ nam châm cố định và quay đều cuộn dây dẫn kín
*Tác dụng của dòng điện xoay chiều
-Tác dụng nhiệt, phát sáng, từ, sinh lý
15.Tính chất vật lý: tính dẽo, dẫn điện, nhiệt, ánh kim và một số tính chất khác
-Tính chất hoá học của kim loại: 
+Tác dụng với phi kim ( oxygen và phi kim khác : S, Cl,..), viết pthh
+Tác dụng với dd acid ( acid loãng và acid H2SO4 đặc nóng), viết pthh
+ Tác dụng với dd muối có kim loại yếu hơn ( trừ K,Na,...), viết pthh
+ Tác dụng với nước( 1 số kim loại), viết pthh
16.Dãy hoạt động hoá học các nguyên tố : K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au
- Ý nghĩa : +Mức độ hoạt động hh của các kim loại giảm dầntuwf trái sáng phải.
+Các kim loại đứng trước H tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo muối và giải phóng H2
+Các kim loại đứng trước Mg phản ứng mạnh với nước tao dd kiềm và H2
+ Kim loại đứng trước ( trừ K,Na,.. ) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối
17.Tách kim loại: pp đpnc dùng tách kim loại mạnh và pp nhiệt luyện dùng tách kim loại trung bình yếu
- Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim
+ Tính chất vật lý
+Tính chất hoá học
18. HCHC: hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ một số hợp chất như các oxide của carbon, muối carbonate,acid carbonic,…
+ HCHC chia làm 2 loại: Hydrocarbon và loại dẫn xuất 
+ Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
-Đặc điểm hchc: 
+ Trong hợp chất hữu cơ, hoá trị của H, C, O tương ứng là I, IV, II. 
+ Các loại mạch carbon:mạch thẳng, nhánh, vòng
+ Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Sự thay đôi trật tự liên kết sẽ làm thay đổi tính chất của hợp chất hữu cơ.
- Công thức phân tử là công thức dùng để biểu diễn thành phần nguyên tố và số nguyên rử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.  
- Công thức cấu tạo là công thức dùng để biểu diễn trật tự liên kết và cách thức liên kết giữa các phân tử.. Công thức cấu tạo gồm có công thức cấu tạo đầy đủ và công thức cấu tạo thu gọn (không biểu diễn liên kết giữa H và C, H và O,..)
-Alkane là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn trong phân tử.
- Công thức hoá học chung:
CnH2n+2 (n≥1)
Trong đó n là số nguyên tử C trong phân tử.
-Tính chất hoá học
+Phản ứng cháy của butane toả ra nhiều nhiệt, tạo ra CO2 và H2O theo PTHH: 
2C4H10 + 13O2 [image: ] 8CO2 + 10H2O
d.Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: giao nhiệm vụ học tập
Gv: Chiếu một số câu hỏi cho HS hệ thống kiến thức, yêu cầu cá nhân HS trả lời
* Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Hs tiếp nhận nhiệm vụ, nghiên cứu lại thông tin SGK.
+ Gv quan sát, hướng dẫn Hs
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv gọi Hs trả lời câu hỏi
- Hs khác nhận xét, bổ sung
* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Gv đánh giá, nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
3.Hoạt động 3. Luyện tập bằng bài tập trắc nghiệm và tự luận (45 phút)
a. Mục tiêu: Hs hệ thống lại được những kiến thức cần nhớ.
b. Nội dung: Gv: Chiếu một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận:
I.TRẮC NGHIỆM:(15p)
Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn đó?
A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.
B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
D. Có lúc tăng, có lúc giảm tuỳ theo hiệu điện thể tăng ít hay nhiều.
Câu 2: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp
A. luôn lớn hơn các điện trở thành phần.
B. luôn nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.
C. lớn hơn điện trở thành phần nhỏ nhất nhưng nhỏ hơn điện trở thành phần lớn nhất.
D. có trường hợp lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất nhưng cũng có trường hợp nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?
A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.
Câu 4: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của năng lượng điện?
A. Ôm (Ω).       B. Niuton (N).     C. Kilôoát giờ (kWh).   D. Oát (W).
Câu 5: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết
A. thời gian sử dụng điện của gia đình.
B. công suất điện mà gia đình sử dụng.
C. năng lượng điện mà gia đình đã sử dụng.
D. số dụng cụ và thiết bị điện trong nhà đang sinh công.
Câu 6: Hiện tượng cảm ứng điện tử xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.
B. Cho thanh nam châm dịch chuyển từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
C. Đưa một viên pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
D. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn
Câu 7: Một chiếc quạt dùng điện xoay chiều. Dòng điện qua quạt gây ra
A. tác dụng từ.
C. tác dụng tử và tác dụng nhiệt.
B. tác dụng nhiệt.
D. tác dụng từ và tác dụng cơ.
Câu 8: Năng lượng nào dưới đây không phải là năng lượng tái tạo?
A. Thuỷ điện. B. Điện mặt trời       C. Điện thuỷ triều.              D. Nhiệt điện.
Câu 9: Kim loại có thể kéo dài thanh sợi, dễ dát mỏng hoặc uốn cong do có
A. Tính dẫn điện         B. ánh kim          C. tính dẻo       D. tính dẫn nhiệt
Câu 10: Nhôm là kim loại được dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, ấm, chảo,…). Có ứng dụng này là do nhôm bền, không độc và có tính chất vật lí ưu việt là
A. dẫn điện tốt           B. mềm, dẻo        C. có ánh kim        D. dẫn nhiệt tốt
Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch H2SO4.     (2) Cho Ag vào dung dịch H2SO4.
(3) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.       (4) Cho Cu vào dung dịch FeSO4.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 1                                    B. 2                                C. 3                                D. 4
Câu 12: Dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của các kim loại với một số chất sẽ:
A. So sánh được tính chất hóa học giữa các kim loại.
B. So sánh được mức độ hoạt động hóa học của các kim loại với nhau.
C. Xác định được tính chất hóa học của một số kim loại
D. So sánh được tính kim loại giữa nguyên tử của các nguyên tố kim loại.
Câu 13: Dựa vào dãy hoạt động hóa học, cho biết phản ứng nào dưới đây là đúng?
A.   Pb(NO3)3 + Cu →     Cu(NO3)2 + Pb
B. Zn + 2H2O (lỏng)    →    Zn(OH)2 + H2
C. 2Ag + H2SO4 (loãng)      →   Ag2SO4 + H2
D. Mg + Pb(NO3)2     →        Mg(NO3)2 + Pb
Câu 14: Phát biểu nào sau đây về các phương pháp tách kim loại từ hợp chất của kim loại là không đúng?
A. Phương pháp điện phân nóng chảy thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al,…
B. Phương pháp nhiệt luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học trung bình như Zn, Fe, Pb,…
C. Phương pháp thủy luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học yếu như Cu, Ag, Au,…
D. Các kim loại có độ hoạt động hóa học khác nhau đáng kể thường được tách ra khỏi hợp chất của chúng bằng phương pháp khác nhau.
Câu 15: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất trong các kim loại, thường dùng để chế tạo hợp kim không gỉ, có độ bền cơ học cao?
A. Chromium ( Cr)       B. Nhôm             C. Sắt                     D. Đồng
Câu 16: Cặp kim loại nào sau đây đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
A. Na, Al                B. Al, Cu                  C. K, Na         D. Mg, K
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng về dãy hoạt động hóa học?
A. Dãy hoạt động hóa học cho biết mức độ hoạt động hóa học của kim loại (và H) với nhau.
B. Dãy hoạt động hóa học được xây dựng từ kết quả của các quá trình thí nghiệm.
C. Từ dãy hoạt động hóa học sẽ nhận ra bạc có mức độ hoạt động hóa học mạnh hơn đồng.
D. Từ dãy hoạt động hóa học sẽ nhận ra vàng là kim loại có mức hoạt động hóa học rất yếu.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sodium chloride (NaCl) và phương pháp tách natri ra khỏi sodium chloride?
A. Vì natri có độ hoạt động hóa học mạnh nên hợp chất sodium chloride rất bền.
B. Cần điện phân sodium chloride nóng chảy theo phương trình hóa học sau để thu được natri:
[image: ]
C. Có thể thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao để thu được Na
D. Sau khi thu được natri từ hợp chất, cần bảo quản natri bằng cách lập tức ngâm nó trong dầu hỏa khan.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng về gang và thép?
A. Gang và thép đều là vật liệu kim loại tạo bởi kim loại cơ bản là sắt.
B. Gang được sử dụng phổ biến hơn thép.
C. Hàm lượng carbon trong thép nhỏ hơn hàm lượng carbon trong gang.
D. Gang và thép cứng hơn kim loại sắt.
Câu 20: Số lượng alkane trong các hợp chất sau: C3H8, C2H6O,  CH4, C2H4Cl, C4H10, C2H6  là
A. 2                        B. 3                        C. 4                      D. 5
Câu 21: Alkane được sử dụng chủ yếu để làm
A. nhiên liệu                                        B. thuốc trừ sâu
C. phân bón                                          D. nguyên liệu sản xuất thuốc.
Câu 22: Hợp chất hữu cơ là
A. hợp chất của carbon với hydrogen
B. hợp chất của carbon với hydrogen và oxygen
C. hợp chất của carbon, trừ một số hợp chất vô cơ như: CO, CO2, muối carbonate,…
D. tất cả các hợp chất của carbon.
Câu 23: Hydrocarbon là hợp chất trong phân tử có
A. nguyên tố carbon và hydrogen
B. hai nguyên tố carbon và hydrogen.
C. nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen
D. nguyên tố carbon, hydrogen và có thể có thêm một nguyên tố khác.
Câu 24: Kim loại Aluminium bị hòa tan bởi H2SO4 loãng, thu được muối sulfate và khí hiđro. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là
A. 2Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
B. 2Al + H2SO4 → Al2SO4 + H2
C. Al + 3H2SO4 → Al(SO4)3 + H2
D. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Câu 25: Dung dịch muối ZnSO4 có lẫn một ít tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 nêu trên là dễ dàng nhất?
A. Fe.       B. Zn.          C. Cu.            D. Mg.
Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không phải là của kim loại?
A. Có tính dẫn nhiệt                        B. Có xu hướng nhận electron để tạo anion
C. Có ánh kim                                                           D. Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.
Câu 27: Có các công thức cấu tạo sau:
[image: Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 35 (có đáp án): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ]
Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ?
 A. 3 chất.         B. 2 chất.           C. 1 chất.          D. 4 chất.
II.TỰ LUẬN: (30p)
Câu 1: (th): Vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh A’B’ với kích thước và tỉ lệ như các hình 6.2. Sử dụng cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính, xác định quang tâm, loại thấu kính và tiêu cự của thấu kính.

[image: ]

 
[image: ]HD:
 Nguyên tắc chung.
Dựa vào đường truyền của tia sáng đi qua quang tâm và tia sáng song song với trục chính của thấu kính, ta thực hiện theo các bước sau:
Nối B và B’ cắt trục chính tại quang tâm O.
Dựng thấu kính vuông góc với trục chính tại quang tâm O.
– Từ B, kẻ tia song song với trục chính đến gặp thấu kính tại I.
− Nối I với B’ sẽ cắt trục chính tại F
Dựa vào các tam giác đồng dạng để tìm tiêu cự của thấu kính (hình 16).


[image: ]
Câu 2 (vd): Một điện trở 12 Ω được mắc vào hiệu điện thế 24 V.
a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó.
b) Muốn kiểm tra kết quả tính ở trên có thể dùng ampe kế để đo. Để ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện thì ampe kế phải thoả mãn điều kiện gì và được mắc như thế nào? Vì sao?
HD: a) Cường độ dòng điện qua điện trở I = U/R = 24/12 Ω
b)  Ampe kế phải có giới hạn đo lớn hơn 2 A và được mắc nối tiếp với điện trở. Chốt (+) của ampe kế phải được nối qua các vật dẫn và được mắc với cực (+) của nguồn vì cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp là như nhau tại mọi điểm.
Câu 3 (vd): Cho mạch điện như sơ đồ hình 9.2, trong đó R1 = 30 Ω, R2 = 20 Ω, ampe kế A1 chi 0,5 A.
[image: ]
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
b) Tìm số chỉ của ampe kế A.
HD: a) Vì R1 mắc song song với R2 nên hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hai đầu điện trở R1: U=U1 = IA1 . R1 = = 0,5.30 = 15 V
b) Ampe kế A đo cường độ dòng điện toàn mạch.
Điện trở tương đương của mạch điện là: 1/R= 1/R1 + 1/R2 = 1/30 + 1/20 = 1/12 Ω
R= 12 Ω
Số chỉ ampe kế A là: I = U/R = 15/12 = 1,25A
Câu 4 (th): Vì sao năng lượng hóa thạch được gọi là năng lượng không tái tạo?
HD:
Vận dụng kiến thức về năng lượng
Năng lượng hóa thạch được dự trữ trong các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. Những nhiên liệu hóa thạch này cần hàng trăm triệu năm để hình thành, trong khi đó, với mức độ tiêu thụ như hiện tại thì chỉ khoảng từ 50 đến 100 năm nữa nguồn nhiên liệu này sẽ cạn kiệt.
Câu 5 (NB): Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:
a) Kẽm + Axit sunturic loãng ;      b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;
c) Natri + Lưu huỳnh ;                  d) Canxi + Clo.
HD: các phương trình hóa học
a) Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2 ↑
b) Zn + 2AgNO3  → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S   Na2S

d) Ca  +   Cl2   CaCl2
Câu 6 (TH): Trong các phản ứng gồm Pb, Zn, Al, Fe, Ag và K, kim loại nào:
a) phản ứng với nước tạo ra dung dịch base?
b) phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng tạo ra khí hydrogen?
c) phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate tạo ra kim loại?
d) phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate tạo ra khí hydrogen?
HD:  Dựa vào ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học.
a) K phản ứng với nước tạo ra dung dịch base.
b) Al, Fe, Pb, K phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra khí hydrogen.
c) Fe, Al, Pb phản ứng với CuSO4 tạo ra kim loại.
d) K phản ứng dung dịch copper(II) sulfate tạo ra khí hydrogen.
Câu 7 ( vd): Hợp chất hữu cơ A được tạo thành từ ba nguyên tố C, H, O. Khối lượng phân tử của A là 60 amu. Phần trăm khối lượng của C và H trong hợp chất A tương ứng là 60% và 13,33%.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A.
HD: Đặt công thức tổng quát dạng chung: CxHyOz
Số nguyên tử C là: (60.60%):12 = 3
 Số nguyên tử H là: (60.13,33%): 1 = 8
Số nguyên tử O là: (60.26,67%): 16 = 1
 Công thức phân tử A là: C3H8O
 Công thức cấu tạo có thể có của A là:
(1) HO – CH2 – CH2 – CH3 (2) CH3 – CH(CH3) – OH    (3) CH3 – O – CH2 – CH3
Câu 8 ( TH): Viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C2H5Cl, C2H6O, C3H7Cl, C4 H10.
HD: Dựa vào các cách biểu diễn hợp chất hữu cơ.
C2H5Cl: CH3 – CH2Cl
C2H6O: CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3.
C3H7Cl: CH3 – CH2 – CH2 – Cl; CH3 – CH(Cl) – CH3.
C4H10: CH3 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH3.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
I.Trắc nghiệm:
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II: Tự luận: đã hướng dẫn như trên
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Gv  giao nhiệm vụ học tập
Gv: Chiếu một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận yêu cầu cá nhân HS thực hiện
* Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs cá nhân lựa chọn đáp án và giải thích.
- Gv quan sát, hướng dẫn Hs
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv gọi Hs trả lời câu hỏi
- Hs khác nhận xét, bổ sung
* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Gv đánh giá, nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
4.Hoạt động 4: Vận dụng (5p)
a. Mục tiêu: HS vận dụng được những kiến thức đac được cũng cố ở trên để tiếp tục làm bài tập 
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi của GV giao.
        Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?
 c. Sản phẩm: HS tính toán và suy luận giả bài tập
  HD: nCO2 = 4,48/22,4 = 0,1 mol ⇒ nC = 0,2 mol mC = 2,4 g
nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 0,3.2 = 0,6 mol mH = 0,6g
⇒ mO =4,6 - 2,4 - 0,6 = 1,6g ⇒ nO/A = 1,6/16 = 0,1 mol
Vậy A gồm C, H và O.
Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:
Vậy CTĐG của A là (C2H6O)n.
dA/kk = 1,58 ⇒ MA = 1,58.29 = 46g
⇒ n = 1
Vậy công thức phân tử của A là C2H6O.
d. Tổ chức thực hiện
Yêu cầu HS về nhà hoàn thành và trả lời vào tiết học hôm sau.
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